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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. 

Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực chƣa từng đƣợc ai công 

bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. 

Nếu nội dung nghiên cứu của tôi trùng lặp với bất kỳ công trình nghiên 

cứu nào đã công bố, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và tuân thủ kết luận 

đánh giá luận văn của Hội đồng khoa học. 

                                                                     

                                                            Hòa Bình, ngày 05 tháng 10 năm 2016 

                                                                                 Tác giả luận văn 

 

 

                                                                       Mai Quang Tuấn 
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LỜI CẢM ƠN 

 

Sau một thời gian nghiên cứu và thu thập số liệu tại Khu bảo tồn thiên 

nhiên Phu Canh, đến nay bản luận văn Thạc sỹ của tôi đã hoàn thành. 

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới sự hƣớng dẫn tận tình của TS. Lê 

Bảo Thanh đã dìu dắt tôi từng bƣớc đi trong nghiên cứu khoa học, sự giúp đỡ 

chỉ bảo của các thầy, cô giáo Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trƣờng, 

Phòng đào tạo Sau đại học - trƣờng Đại học Lâm Nghiệp, UBND xã Đoàn 

Kết, xã Tân Pheo, xã Đồng Chum, xã Đồng Ruộng, Ban quản lý Khu bảo tồn 

thiên nhiên Phu Canh, các cán bộ kiểm lâm địa bàn và ngƣời dân sống quanh 

Khu Bảo tồn đã giúp đỡ chân thành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi hoàn 

thành luận văn này. 

Vì điều kiện thời gian nghiên cứu và trình độ chuyên môn của bản thân 

còn có những hạn chế nhất định, nên đề tài này không thể tránh khỏi những 

thiếu sót, tôi rất mong nhận đƣợc những ý kiến góp ý quý báu của các nhà 

khoa học cũng nhƣ các bạn đồng nghiệp để bản luận văn này đƣợc hoàn chỉnh 

hơn. 

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

Hòa Bình, ngày 05 tháng 10 năm 2016 

  Tác giả luận văn 

 

 

  Mai Quang Tuấn 
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MỞ ĐẦU 

 Tổng diện tích tự nhiên của Khu BTTN Phu Canh là 5.647 ha, trong đó 

diện tích phân khu bảo vệ nghiêm ngặt là 2.434,6 ha và phân khu phục hồi 

sinh thái là 3.212,4 ha. Khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh là vùng núi thấp và 

núi cao, gồm 3 dải dông núi chính và các dải dông núi phụ. Độ cao lớn nhất là 

1.349m (đỉnh Phu Canh), độ cao trung bình là 900m, độ cao thấp nhất là 

300m so với mặt nƣớc biển. Độ dốc bình quân trên 30
0
, chiều dài suờn dốc 

1000 - 2000m, hiểm trở, đi lại rất khó khăn. 

Căn cứ vào hệ thống đƣờng phân thủy thì Khu BTTN là lƣu vực của 

suối Nhạp, suối Cửa Chông chảy ra hồ Sông Đà, cung cấp nƣớc cho nhà máy 

thuỷ điện Hoà Bình và nƣớc tƣới cho sản xuất nông nghiệp của 5 xã: Tân 

Pheo, Đồng Chum, Đồng Ruộng, Đoàn Kết, Yên Hoà. So với các khu rừng 

đặc dụng khác ở miền núi phía Bắc Việt nam, Khu BTTN Phu Canh có độ cao 

không lớn. 

  Nơi đây có tính đa dạng sinh học quan trọng nhờ có hệ sinh thái và 

thảm thực vật rừng kín lá rộng xanh nhiệt đới và á nhiệt đới núi thấp, đặc 

trƣng cho khu vực Tây Bắc Việt Nam. Có vị trí quan trọng với phòng hộ đầu 

nguồn, cung cấp nƣớc cho hồ sông Đà, bảo vệ môi trƣờng và điều tiết khí hậu 

cho khu vực. Khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh hiện vẫn là nơi sinh sống của 

hơn 100 loài động, thực vật quý hiếm. Tại đây, đã phát hiện có 52 loài thực 

vật đang bị đe dọa, trong đó có 44 loài đƣợc ghi vào Sách đỏ Việt Nam năm 

2007; 27 loài thú (có bảy loài nằm trong Sách đỏ của Liên minh quốc tế Bảo 

tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên - IUCN); 85 loài chim (có bốn loài 

trong sách đỏ), 21 loài bò sát (tám loài trong sách đỏ), 22 loài ếch nhái... 

Nhƣng hiện nay các loài cây gỗ quý hiếm đang bị xâm hại một cách nghiêm 

trọng từ những lý do chủ quan và khách quan. Ngƣời dân khai thác gỗ bừa 

bãi, các loài sinh vật gây hại không đƣợc sự quản lý chặt chẽ dẫn tới hệ sinh 

thái trong khu bảo tồn bị Hình hƣởng nghiêm trọng. Tuy đã đƣợc sự quan tâm 
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của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình và UBND các cấp 

các hiện tƣợng khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ đã giảm nhƣng ngoài những 

tác động từ con ngƣời thì còn có sự tác động của các loài sinh vật có hại. 

Trong các loài sinh vật gây hại đó phải kể tới loài xén tóc.  

 Xén tóc là loài gây hại chủ yếu ở giai đoạn sâu non. Ở giai đoạn sâu 

non Xén tóc sống ở trong thân của các loài thực vật nên rất khó để phát hiện 

và quản lý. Nghiên cứu các đặc điểm sinh thái, nhận biết các loài này ở pha 

trƣởng thành làm cơ sở để đề xuất các giải pháp quản lý chúng là rất cần thiết. 

Vì vậy, tôi thực hiện đề tài:“Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái 

và đề xuất các giải pháp quản lý một số loài Xén tóc (Cerambycidae) tại 

khu Bảo tồn thiên nhiên Phu Canh, tỉnh Hòa Bình”. Với mong muốn góp 

phần đƣa ra những giải pháp quản lý loài xén tóc trong khu bảo tồn. 
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Chƣơng 1 

LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU 

1.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 

 Xén tóc (Cerambycidae) là một họ lớn thuộc bộ cánh cứng 

(Coleoptera). Đến nay đã xác định đƣợc khoảng hơn 20.000 loài, phân bố 

rộng khắp thế giới. Các loài thuộc họ này là đối tƣợng gây hại nguy hiểm cho 

nông nghiệp và lâm nghiệp ở nhiều nƣớc, nhất là các nƣớc thuộc vùng nhiệt 

đới và cận nhiệt đới. Do vậy việc nghiên cứu về họ xén tóc đã đƣợc tiến hành 

từ rất sớm nhƣ Linneus (1758), Fabricius (1775-1792). 

Từ thế kỷ XIX đã có nhiều công trình nghiên cứu về họ này, điển hình 

nhƣ Serville (1830), Mulsant (1839), Thompson (1860), Pascoe (1882)... Các 

tác giả này đã mô tả, định loại và công bố nhiều loài mới, giống mới và phân 

họ xén tóc cho khoa học. 

Sang thế kỷ XX, cùng với sự phát triển của khoa học, họ xén tóc đƣợc 

nghiên cứu về các lĩnh vực chuyên sâu nhƣ sinh học, sinh thái, tập tính... Các 

công trình nghiên cứu về đặc điểm sinh học nhƣ: hình thái phân loại, vòng 

đời, thời gian phát triển, nuôi sinh học, khả năng gây hại, Hình hƣởng của các 

yếu tố sinh thái đến sự sinh trƣởng... là những vấn đề cấp bách đƣợc quan tâm 

nhiều trong thời gian gần đây vì nó là cơ sở khoa học rất quan trọng phục vụ 

cho nhiều mục đích nghiên cứu khác nhau. Trong những năm gần đây nghiên 

cứu theo hƣớng này có thể nêu một số công trình tiêu biểu: 

Năm 1983, Hill Dennis tiến hành thống kê đặc điểm hình thái, sinh thái và 

phân bố của 8 loài xén tóc gây hại nguy hiểm phổ biến ở vùng nhiệt đới. Ngoài 

ra tác giả còn cho biết tác hại và cách phòng chống các loài xén tóc này [23]. 

 Mellado (1986) đã nghiên cứu về hình thái, vòng đời phát triển của loài 

xén tóc Pinthocoelium columbium, mối quan hệ kích thƣớc cơ thể với khả 

năng phá hại gỗ rất nguy hiểm ở Cu Ba [16]. 
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Khan (1988) công bố kết quả nghiên cứu về một số đặc điểm sinh học, 

sinh thái học của loài Halone caerulescens Gahand. Tác giả cho biết vòng đời 

của chúng kéo dài khoảng 3-5,5 tháng; con trƣởng thành của loài này xuất 

hiện quanh năm nhƣng nhiều nhất vào tháng VI - VIII. Ngoài ra, ông còn xem 

xét mối liên quan của chiều dài cơ thể đến khả năng đẻ trứng của con trƣởng 

thành loài xén tóc này [20]. 

 Robertson (1988) đã nghiên cứu các pha phát triển (trứng, ấu trùng, 

nhộng và con trƣởng thành) của loài Typocerus serraticernis, đồng thời trình 

bày một số hoạt động sinh sản và vai trò gây hại của loài này ở Hoa Kỳ [24]. 

 Sanic, Jankovic và cs. (1989) công bố các kết quả nghiên cứu về Hình 

hƣởng của nhiệt độ, chất lƣợng thức ăn và mùa vụ đến sự phát triển của loài 

Movimus funereus. Tác giả cho biết ấu trùng nuôi ở các mùa khác nhau với 

khẩu phần ăn khác nhau thì có thời gian sống và tỷ lệ chết khác nhau [25]. 

 Năm 1990, Hajime và Nobou Ogura tiến hành nuôi loài xén tóc 

Monochamus alternatus trên môi trƣờng thức ăn tổng hợp. Đồng thời, tác giả 

còn tiến hành so sánh sức sống của ấu trùng khi nuôi với các thành phần thức 

ăn khác nhau [18]. 

Fujita K. và cs. (1990) đã điều tra về loài xén tóc Semanotus 

japonicus, một đối tƣợng gây hại lớn đối với cây rừng trồng ở Nhật Bản. 

Theo tác giả, loài này xuất hiện và phá hại chủ yếu ở các cây gỗ bị chết và 

khả năng sinh sản của chúng rất cao [14]. 

 Hawkeswood (1991) công bố kết quả nghiên cứu về đặc điểm sinh học 

(vòng đời, sự phá hại, cây chủ...) của loài xén tóc Prosoplus iratus Pascoe [19]. 

 Gunter (1992) tiến hành nghiên cứu loài Agapanthea 

villosoviridescens. Ông đã xác định đƣợc thời gian trứng nở, tỷ lệ trứng nở, 

tuổi của ấu trùng và hoạt động của loài này; mối liên quan giữa kích thƣớc 

của cây với mức độ gây hại, tỷ lệ ấu trùng bị ký sinh. Đặc biệt đã phát hiện 

loài Chlorocytus sp. thuộc họ Pteromalidae, bộ cánh màng (Hymenoptera) là 

thiên địch chính của loài xén tóc này [17]. 
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Starzyk và Partyka (1993) nghiên cứu hình thái học, sinh học và sự 

phân bố của loài Obrium catharnium L. ở Đức. Trong đó tác giả tập trung mô 

tả môi trƣờng sống, hoạt động sống, các yếu tố Hình hƣởng đến quá trình sinh 

sản và sự xuất hiện của loài này [28]. 

Shen-Yingjie (1994) tiến hành nghiên cứu sự biến động số lƣợng, khả 

năng gây hại, vòng đời, phân bố tự nhiên, một số hoạt động sinh thái và khả 

năng phòng trừ loài xén tóc Monochamus alternatus Hope ở Trung Quốc [26]. 

 Fatimah Abang (2000) đã đƣa ra danh sách các loài xén tóc ở Malaysia 

và vùng Đông Nam á, trong đó đề cập đến nhiều loài gây hại quan trọng đối 

với cây lâm nghiệp và nông nghiệp [15]. 

 Qiao Wang và cs (2002) đã nghiên cứu về nhịp điệu giao phối, sự đẻ 

trứng, quan hệ ghép đôi và pheromon đặc trƣng của loài Nadezhdiella cantori 

(Coleoptera: Cerambycidae). Tác giả cho biết hoạt động bay không có tƣơng 

quan rõ ràng với hoạt động ghép đôi, giao phối. Con đực nhận biết con cái 

bằng xúc giác nhƣng khả năng giao phối lại quyết định bằng việc cảm nhận 

pheromon [21].  

Năm 2004, tác giả tiếp tục nghiên cứu về sự lựa chọn giới tính và khả 

năng chiếm lĩnh của con đực trong mối quan hệ với kích thƣớc cơ thể. Theo 

tác giả, tỷ lệ giới tính nghiêng về con đực (1 cái:1,5 đực) và con đực to khoẻ 

sẽ chiếm lĩnh con cái trong suốt quá trình ghép đôi [22]. 

1.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt nam 

 - Giai đoạn trƣớc năm 1954 

 Thời kỳ này do điều kiện chiến tranh nên việc nghiên cứu họ Xén tóc 

(Cerambycidae) ở bán đảo Đông Dƣơng nói chung và Việt Nam nói riêng còn 

rất ít, chủ yếu là các công trình nghiên cứu của tác giả ngƣời nƣớc ngoài. Có 

thể nêu lên một số công trình tiêu biểu sau: 

 Fairmitre (1885) đã công bố 37 giống xén tóc mới trong đó có một 

giống mới thu đƣợc ở Lạng Sơn (miền Bắc Việt Nam) [10]. 
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Năm 1886, Fleutiaux tiến hành điều tra về khu hệ cánh cứng ở Việt Nam 

và tác giả đã mô tả 20 loài xén tóc thuộc giống Dorysthenes ở Việt Nam [14].  

Lameere (1893) đã công bố và mô tả 52 loài xén tóc, trong đó có 10 

loài thu đƣợc ở Đông Dƣơng (chủ yếu ở Việt Nam) [11]. 

 Vitalis de Salvaza (1919) đã ghi nhận họ xén tóc ở Việt Nam có 348 

loài trong đó ở miền Bắc có 310 loài thuộc 156 giống. Đây là danh lục xén tóc 

phong phú và đầy đủ nhất ở Đông Dƣơng và ở Việt Nam [29]. 

 - Giai đoạn từ năm 1954 đến nay 

 Sau năm 1954, đất nƣớc đƣợc hòa bình đã tạo điều kiện thuận lợi cho 

khoa học phát triển. Các công trình nghiên cứu về họ Xén tóc cũng đƣợc 

các nhà khoa học Việt Nam quan tâm, chủ yếu đề cập đến các loài xén tóc 

gây hại cây rừng sau khi chặt hạ, còn các công trình nghiên cứu về tác hại 

của loài xén tóc đối với cây có múi thì không đáng kể. Có thể nêu ra một số 

công trình nghiên cứu tiêu biểu nhƣ sau: 

 Vũ Khắc Gia và Phạm Kim Ngữ (1973) đã đƣa ra một số đánh giá bƣớc 

đầu về côn trùng hại cây trồng ở Nam  Hà trong đó có họ xén tóc [7]. 

 Đặng Thị Đáp và cs. (1995) nghiên cứu sâu đục thân Hồ Tiêu và một số 

biện pháp phòng trừ ở Xí nghiệp liên hiệp hồ tiêu Tân Lâm, Quảng Trị. Các 

tác giả đã nghiên cứu khá đầy đủ về hình thái, sinh học và nuôi thực nghiệm 

loài xén tóc Pterolosia subtinctata hại cây hồ tiêu [2]. 

Năm 1996, Lê Văn Lâm tiến hành nghiên cứu về đặc điểm sinh học, 

sinh thái của loài xén tóc Euryphagus lundii Fab. [5]. Trong năm này ông tiếp 

tục đƣa ra danh sách và mô tả đặc điểm sinh học, sinh thái học chủ yếu của 

một số loài xén tóc hại gỗ sau khi chặt hạ ở tỉnh Bắc Thái, phát hiện thêm hai 

loài xén tóc mới cho khoa học là Olenecamptus paracretaceus Lam và O. 

bicorlor Lam [4].  

Nguyễn Trung Tín (1999) tiến hành nghiên cứu thành phần sâu hại 

rừng bạch đàn ở vùng tứ giác Long Xuyên, trong đó loài Celostema sp. 
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thuộc họ xén tóc là loài gây hại nguy hiểm nhất. Tác giả đã nêu ra một số 

nhận xét bƣớc đầu về đặc điểm sinh học, sinh thái và cách phòng trừ loài 

xén tóc này [12]. 

Nguyễn Văn Độ (2002) đã mô tả đặc điểm hình thái và một số đặc 

điểm sinh học (chú ý đến vòng đời, cơ chế truyền bệnh và thời gian xuất 

hiện) của loài xén tóc Monochamus alternatus ở Lâm Đồng. Theo tác giả, 

loài này một năm có hai thế hệ, thời gian xuất hiện của con trƣởng thành 

thế hệ 1 vào khoảng hạ tuần tháng IV thế hệ 2 vào khoảng cuối tháng VIII 

đến tháng IX [3]. 

Năm 2003, Lê Trọng Sơn công bố kết quả nghiên cứu về đặc điểm hình 

thái, sinh học loài xén tóc Pachyteria dimidiata Westwood hại cây hồng xiêm 

ở Thừa Thiên Huế. Tác giả cho biết loài xén tóc này một năm có hai lứa 

(Xuân - Hè và Thu - Đông) và đƣa ra công thức nuôi ấu trùng loài này bằng 

thức ăn nhân tạo trong phòng thí nghiệm. Ngoài ra, tác giả còn đề xuất khả 

năng phòng trừ sinh học loài này bằng cách thử nghiệm lây nhiễm mầm bệnh 

vi nấm lên ấu trùng và đánh bẫy xén tóc trƣởng thành ngoài thực địa bằng 

pheromon [8]. 

Đối với các loài xén tóc hại cây có múi đã có một số tác giả quan tâm 

nghiên cứu, nhƣng chủ yếu là ở khu vực phía Bắc, có thể nêu một số công 

trình sau:  

Tạ Hồng và cs. (1976) đã mô tả khái quát các đặc điểm hình thái, sinh 

học và biện pháp phòng trừ loài xén tóc Chelidonium argentatum Dalman hại 

cam, quýt, chanh. 

Năm 1982, Hồ Khắc Tín mô tả đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái 

và nêu ra biện pháp phòng trừ 3 loài xén tóc hại cam là Chelidonium 

argentatum Dalman, Nadezhdiella catori Hope và Anoplophora chinensis 

Foster. 
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Trần Thế Tục (1999) đã mô tả sơ lƣợc đặc điểm sinh thái của 3 loài xén 

tóc hại cam quýt ở miền Bắc, đồng thời tác giả cũng trình bày một số cách 

phòng trừ chúng [10]. 

Nguyễn Thị Thu Cúc và cộng sự (2002) khi nghiên cứu dịch hại trên 

Cam, Chanh, Quýt, Bƣởi đã mô tả đặc điểm sinh học và sinh thái học của 30 

loài côn trùng và nhện gây hại, nhƣng chƣa đề cập đến khả năng gây hại của 

xén tóc [30].   

Tiếp đó vào năm 2003, Bùi Công Hiển và Trần Huy Thọ đƣa ra danh 

lục các loài côn trùng gây hại chủ yếu trên cây có múi. Trong đó, tác giả có đề 

cập tới loài Nadezhdiella cantori gây hại trên cam quýt [31].  

Hoàng Minh (2005) đã mô tả khái quát đặc điểm sinh thái và cách 

phòng trừ một số loài sâu hại cây ăn quả có múi, trong đó có loài 

Chelidonium argentatum Dalman và Nadezhdiella catori Hope [1]. 
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Chƣơng 2 

 MỤC TIÊU, ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG 

 VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

- Xác định đƣợc thành phần loài Xén tóc (Cerambycidae) và đặc điểm 

sinh học, sinh thái của một số loài chủ yếu tại KVNC. 

- Đề xuất đƣợc một số biện pháp quản lý các loài Xén tóc tại KVNC. 

2.2. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 

- Đối tƣợng: Các loài Xén tóc (Cerambycidae) ở pha trƣởng thành 

- Phạm vi nghiên cứu:  

+ Phạm vi về nội dung: Điều tra, nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh 

thái và đề xuất giải pháp quản lý các loài Xén tóc tại KVNC. 

+ Phạm vi về không gian: Khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh 

+ Phạm vi về thời gian: Từ tháng 5 năm 2016 đến tháng 10 năm 2016. 

2.3. Nội dung nghiên cứu 

Nhằm đáp ứng các mục tiêu nghiên cứu trên đề tài tập trung vào các 

nội dung chính sau: 

- Xác định thành phần loài Xén tóc (Cerambycidae) tại KVNC.  

- Đánh giá chỉ số đa dạng và đặc điểm phân bố của các loài Xén tóc 

(Cerambycidae) tại KVNC. 

- Đặc điểm hình thái, sinh thái của một số loài Xén tóc (Cerambycidae) 

tại KVNC. 

- Đề xuất một số biện pháp quản lý các loài Xén tóc (Cerambycidae) tại KVNC. 

2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

2.4.1. Phương pháp xác định thành phần loài Xén tóc (Cerambycided) tại 

KVNC 

2.4.1.1 Điều tra sơ bộ 

Điều tra xác định sự hiện diện của loài xén tóc, sơ bộ xác định loài. 
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- Công tác chuẩn bị 

Chuẩn bị tài liệu phục vụ cho điều tra nhƣ: bản đồ địa chính, điều kiện 

tự nhiên và tình hình dân sinh kinh tế của khu vực điều tra. 

Chuẩn bị dụng cụ phục vụ công tác điều tra: các loại mẫu biểu, dụng cụ 

lập ô tiêu chuẩn và đo cây, dụng cụ thu mẫu côn trùng (thƣớc dây, thƣớc đo 

cao, kéo cắt cành, máy định vị, kính  lúp cầm tay, túi ni long, túi giấy). 

- Xác định hệ thống điều tra 

Qua thăm dò thực tế, sự tƣ vấn của cán bộ quản lý KBT và phỏng vấn 

ngƣời dân sống quanh KBT tôi quyết định lập 5 tuyến điều tra. Mỗi tuyến dài 

từ 4-6 km.  

Bảng 2.1: Danh sách các tuyến điều tra trong KVNC 

TT 
Tuyến điều 

tra 
Địa điểm cụ thể 

1 Lóng Cỏ Kháu 
Tuyến kéo dài từ khu vực Thủ Bò đến Láng Cỏ Kháu, 

dài 5 km, xây dựng 5 điểm điều tra. 

2 Cửa Chông  
Tuyến đi từ suối Cửa Chông đến Tạt Tuôn, dài 4 km, 

xây dựng 4 điểm điều tra 

3 Tràng Ngàn 
Tuyến đi từ đƣờng Cụt đến Tràng Ngàn, dài 5,5 km, 

xây dựng 5 điểm điều tra 

4 Dốc Dài 
Tuyến kéo dài từ dốc Dài đến Bƣa Phay, tuyến dài 4,5 

km, xây dựng 5 điểm điều tra 

5 Tiêng Luộng 
Tuyến đi từ vùng đệm vào vùng lõi, bắt đầu từ Tiêng 

Luộng đến suối Lanh, dài 6 km, xây dựng 6 điểm điều tra 

Đặc điểm của các tuyến điều tra: 

+ Tuyến Lóng Cỏ Kháu: 

Tuyến có địa hình rừng không thuần nhất, xen lẫn các thung bằng là các 

đỉnh núi có độ cao dao động từ 300-700m. Đây là khu vực có chủ yếu là cây 
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phục hồi tái sinh và 1 số cây gỗ lớn nhƣ Sến, Táu, Phay... Tuyến này có các 

trạng thái rừng: IIIa1, IIa, IIb, Ia, Ib và Ic [13] 

 * Điểm số 1: Trạng thái Ic 

 * Điểm số 2: Trạng thái IIa 

* Điểm số 3: Trạng thái IIb 

 * Điểm số 4: Trạng thái IIa 

 * Điểm số 5: Trạng thái IIIa1 

 + Tuyến suối Cửa Chông: 

Với kiểu rừng chủ yếu là cây Táu. Tuyến dọc theo suối Cửa Chông nên 

có thành phần thực vật đa dạng, địa hình chủ yếu là khe. Có các trạng thái 

rừng: IIIa1, IIa, IIb, Ia,b,c 

 * Điểm số 1: Trạng thái IIa 

 * Điểm số 2: Trạng thái Ic 

 * Điểm số 3: Trạng thái IIb 

 * Điểm số 4: Trạng thái IIIa1 

 + Tuyến Tràng Ngàn: 

 Tuyến trải dài từ cuối vùng đệm đến đầu vùng lõi nên sinh cảnh khá 

phong phú. Sinh cảnh rừng ở đây là rừng thứ sinh, tập trung chủ yếu là đồi 

núi trung bình từ 300 - 500m. Có các trạng thái rừng: IIIa1, IIa, IIb, Ia,b 

 * Điểm số 1: Trạng thái IIb 

 * Điểm số 2: Trạng thái IIb 

 * Điểm số 3: Trạng thái IIa 

 * Điểm số 4: Trạng thái IIIa1 

* Điểm số 5: Trạng thái Ic 

+ Tuyến dốc Dài: 

Tuyến có hệ thực vật phong phú và đa dạng với nhiều loài cây gỗ lớn 

nhƣ Sến, Táu, Nghiến... Tuyến có địa hình phức tạp với độ cao trung bình từ 

500-700m. Có các trạng thái rừng: IIIa1, IIIa2, IIa, IIb, Ia,b,c 



 

 

12 

 * Điểm số 1: Trạng thái IIa 

 * Điểm số 2: Trạng thái IIa 

 * Điểm số 3: Trạng thái IIb 

 * Điểm số 4: Trạng thái IIIa2 

* Điểm số 5: Trạng thái Ic 

 + Tuyến Tiêng Luộng:  

Tuyến trải dài theo suối Lanh với địa hình phức tạp, nhiều dây leo 

chằng chịt. Tuyến có hệ thực vật phong phú với nhiều sinh cảnh nhƣ cây gỗ 

lớn, cây bụi, giang tre nứa. Có các trạng thái rừng: IIIa2, IIIa1, IIa, IIb, Ia,b,c 

 * Điểm số 1: Trạng thái IIa 

 * Điểm số 2: Trạng thái Ic 

 * Điểm số 3 và 5: Trạng thái IIb 

 * Điểm số 4: Trạng thái IIIa2 

* Điểm số 6: Trạng thái IIIa1 

Phƣơng pháp xây dựng điểm điều tra: 

Đối với các tuyến điều tra dựa vào địa hình thực tế và bản đồ cứ 1 km 

đặt 1 điểm điều tra. Khi xây dựng điểm điều tra tiến hành lập ô điều tra có 

diện tích 100m
2
 (10m x10m), để tính mật độ của các cá thể.  

2.4.1.2. Điều tra tỷ mỷ 

- Nhằm đánh giá chính xác thành phần loài, đặc điểm phân bố của loài 

xén tóc tại khu vực điều tra. 

- Cung cấp thông tin phục vụ nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh thái 

của một số loài côn trùng thuộc họ xén tóc tại KVNC, từ đó đề xuất một số 

biện pháp quản lý. 

- Công tác chuẩn bị 

Chuẩn bị tài liệu phục vụ cho điều tra nhƣ: bản đồ, điều kiện tự nhiên, 

tình hình dân sinh kinh tế của khu vực điều tra và tài liệu của điều tra sơ bộ. 
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Chuẩn bị dụng cụ phục vụ công tác điều tra: các loại mẫu biểu, dụng cụ 

lập ô tiêu chuẩn và đo cây, dụng cụ thu mẫu. 

- Nội dung điều tra: 

Điều tra xén tóc trƣởng thành 

+ Điều tra cây đứng 

Sau khi xác định đƣợc số lƣợng và vị trí tuyến, cần thực hiện công việc 

lập hồ sơ kế hoạch điều tra. Các tuyến đƣợc đánh dấu trên bản đồ. Chuẩn bị 

dụng cụ điều tra nhƣ sau: la bàn, thƣớc dây, dao, các biểu mẫu điều tra... tiến 

hành công tác điều tra.  

Thông tin điều tra đƣợc ghi chép đầy đủ trong mẫu biểu 01 

Mẫu biểu 01: Điều tra thành phần côn trùng họ Xén tóc trên cây đứng 

Ngày điều tra:................................Số hiệu tuyến:................................ 

Ngƣời điều tra:...............................     Tuyến điều tra:.............................. 

Thời Tiết:.......................................     

Tờ số:......... 

Tổng số tờ:.................. 

TT cây Tên loài Mã số 

Hình 

Số lƣợng Ghi chú 

1     

2     

…     

+ Điều tra cây đổ 

Tại mỗi tuyến tiến hành điều tra côn trùng Cánh cứng trên tất cả các cây 

đổ (nếu có). Nếu các tuyến không có cây đổ có thể tiến hành điều tra bổ sung 

ở bên cạnh. Trên cây đổ quan sát xén tóc trƣởng thành thu bắt.  

Thông tin điều tra đƣợc ghi chép đầy đủ trong mẫu biểu 01 
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Mẫu biểu 02: Phiếu điều tra cánh cứng trên cây đổ 

Điểm điều tra: ............................. Tuyến điều tra: .....................................  

Đƣờng kính cây:................................Chiều dài cây: ..  .............................  

Ngƣời điều tra:..............................Ngày điều tra:........................................ 

Số hiệu TUYẾN:...........................Số tờ:..........Tổng số tờ:....................... 

TT ô dạng bản Tên loài  Số lƣợng Mã số Hình Ghi chú 

1     

2     

3     

+ Điều tra cây bụi: 

Tại mỗi tuyến tiến hành điều tra xén tóc trƣởng thành tại các bụi cây, 

quan sát xén tóc trƣởng thành thu bắt.  

Thông tin điều tra đƣợc ghi chép đầy đủ trong mẫu biểu 03 

Mẫu biểu 03: Phiếu điều tra cánh cứng trên cây đổ 

Điểm điều tra: ............................. Tuyến điều tra: .....................................  

Đƣờng kính bụi:.................................Chiều cao bụi: ..  .............................  

Ngƣời điều tra: ............................. Ngày điều tra: .....................................  

Số hiệu TUYẾN:..............................Số tờ:..........Tổng số tờ:.................. 

TT ô dạng bản Tên loài  Số lƣợng Mã số Hình Ghi chú 

1     

2     

3     

+ Vợt bắt 

Tiến hành di chuyển trên các tuyến điều tra, quan sát và vợt bắt các loài 

Thuộc họ Xén tóc dọc theo tuyến. Trƣớc khi vợt bắt chụp Hình mẫu sống 

đang bám trên cây. Ghi chép thời gian, cây chủ và đặc điểm nơi thu đƣợc 

mẫu.  
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Thông tin điều tra đƣợc ghi trong mẫu biểu 04 

Mẫu biểu 04: Phiếu điều tra định tính 

Ngày điều tra:………. Ngƣời điều tra: ...............................  

Tuyến điều tra: ........................................................................................ 

Thời Tiết:..............................      Tờ số:.........tổng số tờ:......................... 

Mã số ô Tên loài Mã số Hình Số lƣợng Ghi chú 

     

     

     

…     

2.4.2. Phương pháp đánh giá tính đa dạng và đặc điểm phân bố của các 

loài Xén tóc tại KVNC 

2.4.2.1 Chỉ số Margalef 

 Dùng để xác định tính đa dạng hay độ phong phú về loài của quần xã, 

đƣợc tính theo công thức: 

Dv = (S – 1)/Ln N hoặc d = S/√N 

  Trong đó: S là tổng số loài trong mẫu 

         N là tổng số lƣợng cá thể trong mẫu 

2.4.2.2 Chỉ số Simpson 

 Theo (Dƣơng Trí Dũng, 2001), chỉ số Simpson lần đầu tiên đƣợc 

Simpson giới thiệu trong thuật ngữ sinh thái vào năm 1949. Đây là chỉ số chỉ 

sự đa dạng hay còn gọi là chỉ số ƣu thế, chỉ số này cho biết bất kỳ 2 cá thể 

nào, đƣợc phân bố ngẫu nhiên từ một quần xã, phụ thuộc rất lớn vào những 

loài khác. Chỉ số Simpson (1949) đƣợc tính theo công thức sau: 

D = Pi2 

          Trong đó: D là chỉ số đa dạng Simpson 

       Pi là tỷ lệ của loài thứ i trên tổng số các cá thể trong quần xã 
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 Với quần xã có số lƣợng hạn chế thì chỉ số Simpson đƣợc tính theo 

công thức sau 

D= (ni(ni – 1))/N(N – 1) 

ni là số cá thể của loài i 

N là tổng số cá thể  

 Khi giá trị D tăng, cho biết sự đa dạng thực sự giảm, chỉ số Simpson 

thƣờng đƣợc viết dƣới dạng 1-D hoặc 1/D, khi giá trị của chỉ số này tăng thì 

thể hiện chỉ số đa dạng tăng. 

2.4.2.3. Chỉ số Shannon 

 Theo Dƣơng Trí Dũng (2001), chỉ số này đƣợc Shannon và Weaver 

giới thiệu vào năm 1949, Chỉ số Shannon dùng để đáng giá mức độ đa dạng 

sinh học, dựa trên cơ sở sự đa dạng trong tự nhiên, giả định các loài thể 

hiện trong mẫu, không phụ thuộc các loài khác, chỉ số này đƣợc tính theo 

công thức  

H’ = -pi log2 (pi) 

Trong đó:  H’ là chỉ số đa dạng Shannon 

Pi là[size=85] tần suất những cá thể loài thứ i 

 Chỉ số Shannon trong một quần xã thƣờng biến động trong khoản 1,0 

– 6,0. Giá trị cao nhất là H’max xuất hiện khi mọi loài trong quần xã có số 

lƣợng tƣơng đƣơng, lúc này các loài trong quần thể tƣơng đồng với nhau 

hay còn gọi là sự đồng đều. 

2.4.2.4. Chỉ số Plelou 

 Chỉ số tƣơng đồng J’ của quần xã đƣợc tính bằng công thức: 

J’ = H’/log2 S hay J’ = H’(Qsat)/H’max 

Trong đó: H’ là chỉ số Shannon 

      S là tổng số loài trong mẫu 

2.4.2.3. Phương pháp xử lý mẫu côn trùng 
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 Các loài côn trùng cánh cứng sau khi thu thập đƣợc tiến hành ngâm 

trong dung dịch cồn 70
0
.  

 Để tiện cho việc quan sát giám định mẫu tôi tiến hành xử lý mẫu vật 

côn trùng cánh cứng thành tiêu bản mẫu cắm kim. 

 Dụng cụ: giá cắm mẫu là gỗ mềm hoặc xốp, kim cắm, keo dán, kéo cắt 

giấy và giấy. 

 Cách cắm: Các mẫu vật sau khi thu thập ngâm trong dung dich cồn 90
0
 

lấy ra cho vào giấy thấm cho mẫu vật khô. Sau đó dùng kim phù hợp với kích 

thƣớc của côn trùng, cắm xuyên qua vai cánh trƣớc sao cho kim vuông góc 

với trục cơ thể ở mọi hƣớng. Để tiện thể cho việc quan sát côn trùng thì chiều 

dài kim nằm phía trên mẫu phải chiếm 1/3 đến 2/3 chiều dài kim phía dƣới 

bảo đảm khi cầm mẫu để quan sát không làm hỏng mẫu. Mẫu đƣợc gắn trên 

xốp mịn.  

 Đối với mẫu côn trùng quá nhỏ không thể cắm kim thì ngâm trong 

dung dich cồn 70
0
. Tiến hành giám định mẫu và lập bảng danh mục các loài 

xén tóc trong KVNC. 

2.4.3. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh thái của một số 

loài Xén tóc tại KVNC 

Việc định loài phân họ, giống và loài đối với họ xén tóc là việc khó 

(hiện nay trên thế giới đã phát hiện trên 2 vạn loài). Sử dụng khóa định loài 

các phân họ trong họ Cerambycidae của Trần Thế Tƣơng, Tạ Ôn Trinh và 

Quách Quốc Phiên (1959), Lê Văn Nông (1999). 

Bảng khóa định loại các phân họ trong họ xén tóc (trƣởng thành) 

1(6) Râu đầu đính ở phía trƣớc trán, gần chân hàm trên  

2(3) Mặt bên của ngực trƣớc có đƣờng ngấn hoặc ít ra một bộ phận có đƣờng 

ngấn, nói chung có răng, đốt hàng chân trƣớc rộng về chiều ngang. 

 Phân họ Prioninae 

3(2) Mặt bên của ngực trƣớc không có đƣờng ngấn 
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4(5) Phần cuối mép ngoài đốt chày chân giữa có răng nghiêng, râu đầu nói 

chung mHình, đốt hàng chân trƣớc hình cầu. 

 Phân họ Disteniinae 

5(4) Phần cuối đốt chày giữa không có răng nghiêng, râu đầu nói chung thô 

ngắn, đốt hàng chân trƣớc rộng chiều ngang. 

Phân họ Aseminae 

6(1) Râu đầu đính ở phía sau trán và cùng với hàm trên có khoảng cách nhất định  

7(8) Đầu nói chung hơi dài, phần sau mắt kép thắt lại rõ ràng thành dạng cổ, 

đốt hàng chân trƣớc lồi hình viên chùy, cơ quan phát âm ở giữa tấm lƣng 

ngực giữa có một đƣờng ngấn dọc  

 Phân họ Lepturinae 

8(7) Đầu nói chung không dài, phần sau mắt kép không thắt lại rõ ràng, đốt  

hàng chân trƣớc không có hình viên chùy, cơ quan phát âm ở giữa tấm lƣng 

ngực giữa không có ngấn dọc  

9(10) Đốt chày chân trƣớc, chân giữa không có răng nghiêng, đầu nghiêng về 

phía trƣớc, phần cuối của xúc biện hàm dới tròn tù hoặc bằng  

 Phân họ Cerambycinae 

10(9) Mép trong đốt dày chân trƣớc có rãnh nghiêng, mép ngoài đốt chầy 

chân giữa nói chung có rãnh nghiêng, nhƣng có lúc thiếu, trán của đầu cùng 

với chiều dọc của thân gần nhƣ vuông góc, miệng hƣớng xuống dƣới phần 

cuối đốt cuối của xúc bienj hàm dƣới là nhọn. 

2.4.4. Phương pháp đề xuất một số biện pháp quản lý các loài Xén tóc tại KVNC 

 Trên cơ sở đặc điểm phân bố, sinh học, sinh thái của các loài Xén tóc, 

điều kiện cụ thể tại KVNC đề xuất một số giải pháp nhằm quản lý nhƣ sau 

 - Nhóm giải pháp kỹ thuật 

 - Nhóm giải pháp về phát triển KT-XH, nâng cao đời sống ngƣời dân 

 - Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức cho cộng đồng và các hình thức 

hỗ trợ khác 



 

 

19 

Chƣơng 3 

 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN – XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU 

3.1. Điều kiện tự nhiên 

3.1.1. Vị trí ranh giới 

Khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh nằm trên địa bàn 4 xã: Đoàn Kết, Tân 

Pheo, Đồng Chum và Đồng Ruộng của huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, cách thị 

trấn Tu Lý huyện Đà Bắc 30 Km, cách thành phố Hòa Bình 50 km. Khu bảo 

tồn thiên nhiên Phu Canh có vị trí nhƣ sau: 

- Phía Bắc giáp xã Tân Pheo. 

- Phía Tây giáp xã Đồng Ruông, Đồng Chum. 

- Phía Đông giáp xã Tân Pheo, xã Đoàn Kết.  

- Phía Nam giáp xã Yên Hoà, xã Đoàn Kết.  

Tổng diện tích tự nhiên của Khu BTTN Phu Canh là 5.647 ha, trong đó 

diện tích phân khu bảo vệ nghiêm ngặt là 2.434,6 ha và phân khu phục hồi 

sinh thái là 3.212,4 ha. 

3.1.2. Địa hình, địa thế 

 Khu BTTN Phu Canh là vùng núi thấp và núi cao, gồm 3 dải dông núi 

chính và các dải dông núi phụ. Độ cao lớn nhất là 1.349m (đỉnh Phu Canh), 

độ cao trung bình là 900m, độ cao thấp nhất là 300m so với mặt nƣớc biển. 

Độ dốc bình quân trên 30
0
, chiều dài sƣờn dốc 1000 - 2000m, hiểm trở, đi lại 

rất khó khăn. 

Căn cứ vào hệ thống đƣờng phân thủy thì Khu BTTN là lƣu vực của 

suối Nhạp, suối Cửa Chông chảy ra hồ Sông Đà, cung cấp nƣớc cho nhà máy 

thuỷ điện Hoà Bình và nƣớc tƣới cho sản xuất nông nghiệp của 5 xã: Tân 

Pheo, Đồng Chum, Đồng Ruộng, Đoàn Kết, Yên Hoà. So với các khu rừng 

đặc dụng khác ở miền núi phía Bắc Việt nam, Khu BTTN Phu Canh có độ cao 

không lớn. 
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3.1.3. Khí hậu - Thuỷ văn 

Khí hậu: Khu BTTN Phu Canh có chung điều kiện khí hậu của tỉnh 

Hòa Bình, nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, hàng năm có 2 mùa rõ 

rệt là mùa mƣa từ tháng 4 đến tháng 10, lƣợng mƣa trung bình 1.824,4 mm, 

chiếm 93,6% tổng lƣợng mƣa trong năm; mùa hanh khô từ tháng 11 đến 

tháng 3 năm sau, lƣợng mƣa trung bình 125,2 mm, chiếm 6,4% tổng lƣợng 

mƣa trong năm. Số ngày mƣa trong năm 110 - 130 ngày. Độ ẩm không khí 

trung bình 83%, cao nhất trung bình 87%, thấp nhất trung bình 79%. Nhiệt độ 

không khí trung bình 21,7
0
C, cao nhất trung bình 29

0
C, thấp nhất trung bình 

14,6
0
C, cá biệt có ngày xuống 5

0
C vào tháng 1. Hƣớng gió chính vào mùa hè 

là gió Đông Nam; mùa đông là gió Đông Bắc. 

Thuỷ văn: Trong Khu bảo tồn có các suối lớn. Suối Nhạp xã Đồng 

Ruộng có 2 nhánh suối chính: Nhánh suối Chum bắt nguồn từ xã Mƣờng 

Chiềng, chảy qua xã Đồng Chum về hợp với suối Nhạp tại khu vực xóm Nhạp 

trong, xã Đồng Ruộng; Nhánh suối Nhạp bắt nguồn từ xã Tân Pheo, chảy qua 

xã Tân Pheo, xã Đồng Chum về hợp với nhánh suối Chum tại xóm Nhạp xã 

Đồng Ruộng. Ngoài 2 nhánh suối chính còn có 1 nhánh suối phụ bắt nguồn từ 

chân núi Phu Canh xã Đồng Ruộng về hợp với suối Nhạp đổ ra hồ Sông Đà. 

Hai suối trên tuy là suối lớn có nƣớc chảy quanh năm nhƣng do độ dốc cao, 

nhiều đá nổi, ghềnh thác, nên không sử dụng vận chuyển đƣờng thuỷ (bè, 

mảng) liên hoàn ra đến hồ Sông Đà, vào mùa mƣa thƣờng gây ra lũ đột xuất 

cản trở việc đi lại của nhân dân các xã trong khu bảo tồn và vùng phụ cận.  

3.1.4. Địa chất và Đất 

Địa chất: Khu bảo tồn có địa hình vùng núi cao, phần lớn diện tích là 

núi đất và núi đất lẫn đá. Trong khu bảo tồn có 3 loại đá mẹ chủ yếu: đá vôi, 

đá mác ma a xít và đá sa thạch. Trong đó: Đá vôi có thành phần khoáng vật 

chủ yếu là can xít màu đỏ nâu, sản phẩm phong hoá cho thành phần cơ giới 
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thịt trung bình (hạt mịn). Đá a xít có thành phần khoáng vật chủ yếu là Kali, 

mua ga đen, bi ro xin, clo rít, sản phẩm phong hoá cho thành phần cơ giới thịt 

nhẹ. Đá sa thạch có thành phần khoáng vật chủ yếu là thạch anh, li mô nít, sản 

phẩm phong hoá cho thành phần cơ giới hạt thô, do phong hoá không triệt để 

nên có nhiều sỏi cuội với nhiều cỡ đƣờng kính khác nhau. 

Đất: Trong khu bảo tồn có 2 nhóm đất chính: 

 - Nhóm đất Feralitic mùn, mùa từ đỏ vàng đến vàng nhạt trên núi có 

rừng (độ cao từ 700 - 1700m) diện tích 3.800 ha, chiếm 67,3% tổng diện tích 

khu bảo tồn, trong đó có các loại đất với các đặc điểm, đặc tính nhƣ sau: 

 + Đất Feralitic, mùn, màu vàng nhạt trên núi có rừng, phát triển trên đá 

sa thạch, tầng dày trên 120 cm, thành phần cơ giới thịt nhẹ, có nhiều hạt thô, 

lẫn sỏi, cuội, diện tích 1.500 ha, có đặc tính thấm nƣớc nhanh, giữ nƣớc kém, 

tập trung chủ yếu trong xã Tân Pheo, xã Đoàn Kết. 

 + Đất Feralitic mùn, màu đỏ, trên núi có rừng phát triển trên đá vôi tầng 

dày trên 120cm, thành phần cơ giới thịt trung bình, diện tích 1.200 ha, có đặc 

tính thấm nƣớc và giữ nƣớc tốt, tập trung chủ yếu trong xã Đồng Ruộng. 

 + Đất Feralitic mùn màu đỏ vàng trên núi có rừng phát triển trên đá 

Mác ma a xít, tầng dày trên 120 cm, thành phần có giới thịt trung bình, diện 

tích 1.100 ha, có đặc tính thấm nƣớc chậm, giữ nƣớc tốt tập trung chủ yếu 

trong xã Đồng Chum. 

 - Nhóm đất Feralitic màu vàng, vàng nhạt trên đất trống đồi trọc hoặc 

cây bụi, nƣơng, rẫy (có độ cao dƣới 800 m) phát triển trên đá mẹ sa thạch, đá 

vôi, đá mác ma a xít tầng dày 50 - 120cm, diện tích 1.300 ha. 

3.1.5. Tài nguyên rừng khu bảo tồn 

Tổng diện tích tự nhiên khu bảo tồn trong 4 xã là 5.647ha, trong đó: 

Diện tích có rừng: 4.213,9 ha, chiếm 74,6% diện tích. Trong đó, rừng tự 

nhiên:  4.106,5ha, chủ yếu là rừng gỗ núi đất, cấp trữ lƣợng IV, có trữ lƣợng 
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gỗ từ 73m
3
/ha đến 110m

3
/ha; tổng trữ lƣợng 363.343,0m

3
 gỗ; rừng nứa và 

rừng hỗn giao nứa gỗ có 345ha, trữ lƣợng nứa 2.908.036 cây, còn lại 115,2ha 

rừng non phục hồi sau nƣơng rẫy chƣa có trữ lƣợng. 

3.2. Tình hình dân sinh - kinh tế - xã hội 

3.2.1. Dân tộc 

Khu BTTN Phu Canh nằm trong khu vực 4 xã gồm 3 dân tộc chính là: 

Dân tộc Tày có 9.565 ngƣời, chiếm 85,34 %; Dân tộc Mƣờng có 467 ngƣời, 

chiếm 4,16 %; Dân tộc Dao có 1.062 ngƣời chiếm 9,47 % và Dân Tộc Kinh 

có 93 ngƣời chiếm 0,83 %. 

Bảng 3.1. Cơ cấu dân tộc các xã thuộc KVNC 

Xã Thôn 
Tổng số 

hộ 

Tổng 

dân số 

Dân số chia theo dân tộc (người) 

Tày Mường Dao Kinh 

Tân Pheo 7 845 3.527 2.668 191 569 79 

Đồng Chum 9 621 2.871 2.778 84 0 9 

Đoàn  Kết 6 632 2.693 2.200 0 493  

Đồng  Ruộng 6 508 2.116 1.919 192 0 5 

Tổng cộng 28 2.606 11.207 9.565 467 1.062 93 

Bảng 3.2 Thành phần dân tộc các xã sống trong KVNC 

Xã Thôn 
Tổng 

số hộ 

Tổng dân 

số 

Dân số chia theo dân tộc (người) 

Tày Mường Dao Kinh 

Tân  Pheo 3 389 2.135 2.055 32 0 38 

Đồng Chum 2 164 818 812 3 0 3 

Đoàn  Kết 4 420 1.795 1.301 0 494 0 

Đồng Ruộng 3 265 1.119 965 150 0 3 

Tổng cộng 12 1.238 5.867 5.133 185 494 44 

3.2.2. Dân số, lao động và giới 

- Dân số: Trong 4 xã có 2.606 hộ với 11.207 nhân khẩu cƣ trú trong 28 

xóm, bản chiếm 22,25% nhân khẩu toàn huyện, trong đó nhân khẩu nông 
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nghiệp 10.927 ngƣời chiếm 97,5%, nhân khẩu phi nông nghiệp 280 ngƣời 

(chủ yếu là giáo viên, nhân viên y tế) chiếm 2,5 % tỷ lệ tăng dân số hàng năm 

ƣớc tính 1,3%. 

- Lao động: Toàn vùng có tổng số lao động 5.529 ngƣời trong đó: Lao 

động nông nghiệp có 5.317 ngƣời (chiếm 96,1 tổng số lao động), Lao động 

phi nông nghiệp có 212 ngƣời (chiếm 3,9 tổng số lao động).  

- Những vấn đề về giới: Phụ nữ quanh Khu bảo tồn còn nhiều hạn chế 

trong việc tham gia công tác bảo vệ rừng do họ bận rộn quá nhiều công việc 

gia đình, chăm sóc rừng trồng theo các chƣơng trình dự án.  

3.2.3. Hiện trạng sản xuất 

3.2.3.1. Sản xuất nông nghiệp 

Hoạt động trồng trọt trong 4 xã chủ yếu là cây lƣơng thực, cây màu các 

loại và một số ít diện tích cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày. Tổng diện 

tích đất trồng lúa của 4 xã chỉ có 277,24 ha, năng xuất bình quân 31 tạ/ha, sản 

lƣợng lúa hàng năm đạt 650,5 tấn/năm, bình quân 60,4 kg/ngƣời/năm mới chỉ 

đáp ứng đƣợc 25% nhu cầu lƣơng thực của nhân dân. Để khắc phục tình trạng 

thiếu lƣơng thực triền miên, nhân dân phải phát rừng làm nƣơng trồng cây 

lƣơng thực (lúa, ngô). 

Bảng 3.3. Cơ cấu diện tích đất nông nghiệp của 4 xã thuộc KVNC 

TT Loại đất 

Tổng 

diện tích 

(ha) 

Các xã trong KVNC 

Tân 

Pheo 

Đồng 

Chum 

Đoàn 

Kết 

Đồng 

Ruộng 

1 2 4 5 6 7 8 

 Tổng diện tích 699,27 100,14 309,23 169,8 120,1 

1  Đất trồng cây hàng năm 631,97 95,44 309,23 163,3 64 

 

 Đất trồng lúa 277,24 69,78 61,4 82,06 64 

 Đất cỏ dùng vào chăn nuôi 13,7   13,7  

 Đất trồng cây hàng năm khác 341,03 25,66 247,83 67,54  

2  Đất trồng cây lâu năm 67,3 4,7  6,5 56,1 
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3.2.3.2. Chăn nuôi 

Là hoạt động mang lại thu nhập quan trọng cho cộng đồng địa phƣơng, 

đồng thời cung cấp hàng hóa tại chỗ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thị trƣờng và 

cải thiện cuộc sống. Cộng đồng chủ yếu nuôi trâu, bò, lợn, gà, ngan, vịt, 

ngỗng, dê, v.v. Các năm qua số lƣợng đàn gia súc gia cầm trong 4 xã tăng 

tƣơng đối nhanh nhất là đàn bò, trâu do nhu cầu tiêu thụ thịt bò trên thị trƣờng 

ngày càng nhiều. Theo thống kê năm 2009 nhƣ sau, đàn trâu có 1.872 con, 

đàn bò 1.652 con, đàn lợn 4.010 con. Chủ yếu chăn thả trên đất trồng đồi trọc 

và rừng tự nhiên.  

3.2.3.3. Hoạt động sản xuất và khai thác lâm nghiệp 

Bằng nguồn vốn dự án 661 trong các năm qua nhân dân trong 4 xã đã 

tích cực phát triển sản xuất lâm nghiệp. Đã nhận khoán khoanh nuôi bảo vệ 

rừng hiện có (rừng phòng hộ xung yếu và rất xung yếu) của 4 xã là 7.158 ha. 

Trồng mới rừng phòng hộ trên 837 ha, trong đó có 364 ha rừng luồng là loài 

cây vừa phát huy hiệu quả kinh tế của 2 xã Đồng Chum và Đồng Ruộng. 

Ngoài ra, cũng đã trồng cây ăn quả trên 113 ha và 181,5 ha đƣợc cải tạo làm 

vƣờn tạp. Thực tế tại địa bàn thì vẫn xảy ra tình trạng khai thác rừng và săn 

bắt động vật trái phép, đốt nƣơng làm rẫy ở quy mô nhỏ. Do phong tục tập 

quán, do đời sống của ngƣời dân còn khó khăn, đặc biệt là thiếu đất sản xuất 

nên một số hộ dân đã lén lút phát nƣơng lấn vào rừng bảo tồn. Tình trạng khai 

thác cây dƣợc liệu, củi, lâm sản phụ song, mây, măng tre và săn bắt động vật 

vẫn còn xảy ra. Những lâm sản phi gỗ này đƣợc các hộ sử dụng cho nhu cầu 

gia đình và một số cũng đƣợc đem đi bán. 

Thu nhập của người dân: Sinh kế chính của ngƣời dân trong 4 xã là sản 

xuất nông lâm nghiệp. Tuy nhiên, do đất nông nghiệp rất ít, năng suất không 

cao, bình quân lƣơng thực chỉ đạt 60,4 kg/ngƣời/năm. Rừng tự nhiên còn lại 

phần lớn là rừng gỗ đƣợc quy hoạch là rừng phòng hộ xung yếu và không 
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đƣợc khai thác. Các ngành nghề khác phát triển chậm nên đời sống nhân dân 

ở đây còn rất khó khăn, thu nhập bình quân chỉ đạt 3 triệu đồng/ ngƣời/ năm 

(khoảng 160 USD). 

3.2.4. Cơ sở hạ tầng 

- Giao thông vận tải: Khu bảo tồn đã có đƣờng ôtô đến trung tâm xã 

bao gồm tuyến tỉnh lộ 433 từ xã Tân Pheo đi xã Đồng Chum và Đoàn Kết; 

Tuyến đƣờng liên xã từ ngã ba Ênh xã Tân minh đi qua xã Đoàn Kết, xã Yên 

Hoà đến xã Đồng Ruộng dài 31 km.  

- Điện: tất cả các xã trong khu bảo tồn đều có điện lƣới quốc gia. Tuy 

nhiên, đƣờng dây tải điện còn yếu nên thƣờng xuyên xảy ra mất điện.  

- Nước sinh hoạt: đƣợc dự án 472 và dự án WB đầu tƣ xây dựng đƣờng 

ống dẫn nƣớc và các bể chứa nƣớc công cộng, đảm bảo 100% số hộ dân trong 

4 xã có đủ nƣớc sinh hoạt. 

- Thuỷ lợi: Hiện tại, các xã đều có kênh mƣơng dẫn nƣớc tƣới cho 

sản xuất nông nghiệp. Riêng hồ Cang xã Đoàn Kết dự trữ nƣớc tƣới cho 

gần 40 ha đất nông nghiệp. Nhƣng do độ che phủ của rừng Phu Canh ngày 

càng bị thu hẹp nên khả năng dự trữ nƣớc tƣới của hồ Cang đã và đang 

giảm đi nhanh chóng. 

3.2.5. Văn hóa – Xã hội 

- Về giáo dục: Bốn xã trong Khu bảo tồn đều có đủ 2 cấp tiểu học và 

trung học cơ sở, với các phòng học kiên cố đƣợc xây dựng từ nguồn vốn của 

chƣơng trình 135 của Chính phủ và dự án giảm nghèo của ngân hàng thế giới 

WB. Tổng số trẻ em trong độ tuổi đi học (từ 6 – 14 tuổi) là 3.540 em. Đội ngũ 

giáo viên thƣờng là các thầy cô giáo ở tỉnh, huyện và một số huyện miền xuôi 

lên công tác. Nhƣng do còn thiếu thốn về chỗ ở, thiếu tình cảm và ít đƣợc sinh 

hoạt văn hoá văn nghệ, do đó các thầy cô giáo chƣa thật sự yên tâm công tác 

và hạn chế khả năng phấn đấu chuyên môn của các thầy cô giáo. 
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- Về y tế: Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đƣợc tăng lên, đảm bảo 

nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu kịp thời cho nhân dân. Mạng lƣới y tế từ xã 

đến thôn bản hoạt động đồng đều và thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch 

bệnh. Tuy nhiên, do cơ sở hạ tầng còn nghèo nàn, thiếu thốn về thuốc men, 

thiếu trang thiết bị khám chữa bệnh, thiếu đội ngũ cán bộ y tế có năng lực 

chuyên môn cao, nên hiệu quả khám chữa bệnh chƣa cao. Các hoạt động dân 

số - kế hoạch hóa gia đình đƣợc quan tâm chỉ đạo, việc đổi mới công tác 

tuyên truyền đã tiếp cận tốt hơn đến từng đối tƣợng. Các chƣơng trình mục 

tiêu quốc gia về y tế đƣợc thực hiện đầy đủ và có hiệu quả, v.v. 

- Về văn hoá: Vì các xóm bản trong xã ở cách xa nhau, đi lại không 

thuận tiện, và do điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn lại cách xa trung 

tâm huyện (30-50 km), nên sinh hoạt văn hoá còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, 

hầu nhƣ mọi hộ gia đình đều có tivi. 
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Chƣơng 4 

 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.1. Xác định thành phần các loài Xén tóc (Cerambycidae) tại KVNC 

Căn cứ vào kết quả điều tra thu thập mẫu vật Xén tóc (Cerambycidae) ở 

KVNC, sau thời gian nghiên cứu từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2016 tại KVNC 

đã ghi nhận đƣợc 25 loài Xén tóc thuộc 3 phân họ: 

Phân họ Cerambycinae. 

Phân họ Lamiinae. 

Phân họ Prioninae. 

Kết quả thu đƣợc tại bảng sau: 

Bảng 4.1. Danh sách thành phần loài Xén tóc (Cerambycidae)  

trong KVNC 

TT Đơn vị phân loại 
Tên 

 tiếng Việt 

Sinh cảnh 

Ic IIa IIb IIIa1 IIIa2 

 Cerambycinae Phân họ      

1 Anelaphus pumilus Newman Loài  x  x x 

2 Cartallum sp. Loài x x    

3 Clytus arietis Linnaeus Loài   x x x 

4 Pachyteria dimidiata 

Westwood 

Loài 
x  x   

5 Ropalopus macropus 

Germar 

Loài 
 x x x  

6 Neoplocaederus scapularis 

Fischer von Waldheim 

Loài 
 x    

7 Aphrodisium sauteri 

Matsushita 

Loài 
  x x x 

8 Anoplophora chinensis 

Forster 

Loài 
 x  x x 
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 Lamiinae Phân họ      

9 Batocera rubus Linn Loài  x x x x 

10 Batocera rufomaculata 

Flavescens 

Loài 
x x    

11 Batocera parryi Hope Loài x   x x 

12 Glenea langana Pic Loài  x x x  

13 Macrochenus isabellinus 

Aurivillius 

Loài 
 x x x  

14 Monochamus tonkinensis 

Breuning 

Loài 
x x    

15 Phryneta leprosa Fabricius Loài   x x  

16 Saperda populnea Linnaeus Loài x x    

17 Miccolamia glabricula 

Bates 

Loài 
 x x x  

18 Astathes perplexa Newman Loài   x  x 

19 Xylomimus baculus Bates Loài x x    

20 Apriona germari Hope Loài  x x x x 

 Prioninae Phân họ      

21 Rhaphipodus fatalis Lameer Loài x  x x  

22 Strongylaspis boliviana 

Monné & Santos-Silva 

Loài 
 x x  x 

23 Prionus coriarius Linnaeus Loài x  x   

24 Dorysthenes granulosus 

Thompson 

Loài 
 x  x x 

25 Aegosoma scabricorne 

Scopoli 

Loài 
 x x  x 

Tổng 9 17 15 14 11 

x: sự xuất hiện của các loài 
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Theo Lê Văn Lâm (1996) tiến hành nghiên cứu trong 3 năm đã phát 

hiện ra 55 loài xén tóc tại Bắc Thái thì kết quả nghiên cứu các loài Xén tóc tại 

KVNC cũng đã phần nào phản ánh tính đa dạng của các loài này tại đây. 

Với thời gian điều tra 4 tháng và bản thân chƣa có nhiều kinh nghiệm 

nên lƣợng mẫu còn rất nhiều hạn chế. Những loài xén tóc đã điều tra đƣợc 

cũng khá đại diện cho KVNC nhƣng vẫn rất cần những chƣơng trình điều tra 

lâu dài và chuyên sâu hơn mới có thể đánh giá hết đƣợc tính đa dạng của loài 

xén tóc nói riêng và côn trùng nói chung tại KVNC. Với 3 phân họ có số 

lƣợng loài nhƣ sau: 

Bảng 4.2. Cấu trúc thành phần loài Xén tóc tại KVNC 

STT Phân họ Số loài % 

1 Cerambycinae 8 32 

2 Lamiinae 12 48 

3 Prioninae  5 20 

 Tổng 25 100 

Qua bảng cho ta thấy: Trong các phân họ thì phân họ Lamiinae có 12 

loài, chiếm 48% tổng số loài đƣợc phát hiện. Đây là phân họ chiếm số loài đa 

số trong KVNC và phân họ này cũng có những loài Xén tóc gây hại với số lần 

xuất hiện lớn. Có thể nói đây là phân họ chủ yếu trong KVNC. Phân họ 

Prioninae có 5 loài, chiếm 20% tổng số loài đƣợc phát hiện, đây là phân họ 

có ít loài đƣợc phát hiện nhất tại KVNC. 

4.2. Đánh giá tính đa dạng và đặc điểm phân bố của các loài Xén tóc 

(Cerambycidae) tại KVNC  

4.2.1 Đánh giá đặc điểm đa dạng loài của họ Xén tóc tại KVNC 

 Để đánh giá tính đa dạng của các loài Xén tóc tại KVNC tôi đánh giá 

trên các chỉ tiêu về số lƣợng, hình thái và áp dụng các chỉ số đa dạng để xác 

định tính đa dạng của các loài nhƣ sau:  
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4.2.1.1. Đa dạng về số lượng 

* Đa dạng số cá thể theo trạng thái rừng (điểm) 

Bảng 4.3. Số lƣợng cá thể theo điểm 

TT Tuyến Điểm Trạng thái rừng  Số cá thể 

 

 

 

1 

 

 

 

I 

1 Ic 5 

2 IIa 5 

3 IIb 3 

4 IIa 3 

5 IIIa1 6 

Tổng 22 

 

2 

 

II 

1 IIa 5 

2 Ic 4 

3 IIb 4 

4 IIIa1 7 

Tổng 20 

3 III 

1 IIb 5 

2 IIa 4 

3 IIa 5 

4 IIIa1 6 

5 Ic 2 

Tổng 22 

 

 

4 

 

 

IV 

1 IIa 6 

2 IIa 3 

3 IIb 5 

4 IIIa2 8 

5 Ic 5 

Tổng 27 

5 V 

1 IIa 3 

2 Ic 4 

3 IIb 5 

4 IIIa2 9 

5 IIb 4 

6 IIIa1 6 

Tổng 31 

Tổng cộng 122 
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Qua bảng trên ta thấy tại các điểm trên các tuyến đều xuất hiện loài 

Xén tóc. Tùy theo từng trạng thái rừng ở điểm điều tra mà tỷ lệ bắt đƣợc số 

loài Xén tóc cũng khác nhau.  

Tại điểm số 4 của tuyến V (trạng thái rừng IIIa2) ta bắt đƣợc số cá thể 

Xén tóc là nhiều nhất trong các điểm trên các tuyến điều tra với 9 cá thể, 

chiếm 7,38% số cá thể Xén tóc bắt đƣợc tại KVNC. Tại điểm số 5 của tuyến 

III (trạng thái rừng Ic) ta bắt đƣợc số cá thể Xén tóc là ít nhất trong các điểm 

trên các tuyến điều tra với 2 cá thể, chiếm 1,64% số cá thể Xén tóc bắt đƣợc 

tại KVNC. Từ kết quả thống kê trên cho thấy số lƣợng các loài Xén tóc ở 

trạng thái rừng IIIa2 là lớn nhất, do trạng thái rừng IIIa2 chủ yếu là các loài 

cây gỗ lớn, xen lẫn là các loài cây phục hồi tái sinh nên đây chính là nơi cƣ 

trú lý tƣởng và nguồn thức ăn dồi dào cho các loài xén tóc phát triển. Với 

trạng thái rừng Ic thì chủ yếu là cây phục hồi tái sinh ít cây đổ nên lƣợng thức 

ăn và nơi cƣ trú cho Xén tóc hạn chế dẫn đến số lƣợng các loài Xén tóc trên 

trạng thái rừng này là ít nhất so với các trạng thái khác. Đây cũng là kết quả 

điều tra phù hợp với tình hình thực tế tại KVNC. 

Bảng 4.4. Số lƣợng cá thể xuất hiện theo trạng thái rừng 

STT 
Trạng thái 

rừng 

Số lần lặp lại 

trạng thái rừng 

Số cá thể 

xuất hiện 
Trung bình Tỷ lệ % 

1 Ic 5 20 4 14,6 

2 IIa 8 34 4,25 15,5 

3 IIb 6 26 4,33 15,9 

4 IIIa1 4 25 6,25 22,9 

5 IIIa2 2 17 8,5 31,1 

 Tổng 25 122 27,33 100 

 Qua bảng 4.4 ta thấy, ở trạng thái rừng IIIa2 có số cá thể Xén tóc là lớn 

nhất với 8,5 cá thể (tính trung bình trên 1 lần xuất hiện trạng thái rừng), chiếm 

31,1%. Ở trạng thái rừng Ic có số cá thể Xén tóc là nhỏ nhất với 4 cá thể (tính 
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trung bình trên 1 lần xuất hiện trạng thái rừng), chiếm 14,6%. Qua số liệu trên 

cho ta thấy, đối với trạng thái rừng càng nhiều cây gỗ lớn thì khả năng xuất 

hiện các loài Xén tóc càng cao. Tƣơng ứng với nó thì đối với những trạng thái 

rừng càng ít cây gỗ thì khả năng xuất hiện các loài Xén tóc càng thấp. Từ đó 

ta sẽ có những đề xuất giải pháp chính xác và phù hợp hơn để quản lý loài 

Xén tóc tại KVNC. 

* Đa dạng số loài trên trạng thái rừng (điểm) 

Bảng 4.5. Số loài xuất hiện trên trạng thái rừng 

TT Tuyến Điểm Trạng thái rừng Số loài 

1 I 

1 Ic 2 

2 IIa 3 

3 IIb 2 

4 IIa 2 

5 IIIa1 3 

 

2 

 

II 

1 IIa 2 

2 Ic 2 

3 IIb 2 

4 IIIa1 4 

 

 

3 

 

 

III 

1 IIb 3 

2 IIa 2 

3 IIa 2 

4 IIIa1 4 

5 Ic 1 

4 IV 

1 IIa 2 

2 IIa 2 

3 IIb 3 

4 IIIa2 5 

5 Ic 2 

5 V 

1 IIa 2 

2 Ic 2 

3 IIb 3 

4 IIIa2 6 

5 IIb 2 

6 IIIa1 3 
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Tại điểm số 4 của tuyến V (trạng thái rừng IIIa2) ta bắt đƣợc số loài 

Xén tóc là nhiều nhất trong các điểm trên các tuyến điều tra với 6 loài, chiếm 

24% số loài Xén tóc bắt đƣợc tại KVNC. Tại điểm số 5 của tuyến III (trạng 

thái rừng Ic) ta bắt đƣợc số loài Xén tóc là ít nhất trong các điểm trên các 

tuyến điều tra với 1 loài, chiếm 4% số cá thể Xén tóc bắt đƣợc tại KVNC. Kết 

quả trên cho thấy số loài Xén tóc ở trạng thái rừng IIIa2 là đa dạng nhất, trạng 

thái rừng IIIa2 chủ yếu là các loài cây gỗ lớn, xen lẫn là các loài cây phục hồi 

tái sinh đây chính là nguồn thức ăn và nơi cƣ trú lý tƣởng cho các loài Xén 

tóc nên ở trạng thái rừng này Xén tóc rất đa dạng về loài. Với trạng thái rừng 

Ic thì chủ yếu là cây phục hồi tái sinh và cây bụi, ít cây đổ nên lƣợng thức ăn 

và nơi cƣ trú cho Xén tóc hạn chế dẫn đến số loài Xén tóc trên trạng thái rừng 

này là ít nhất so với các trạng thái rừng khác. 

* Chỉ số đa dạng các loài 

Bảng 4.6. Tính đa dạng và phong phú của các loài Xén tóc tại KVNC 

Trạng thái rừng S N Dv H' J' 1 – D 

Ic 9 20 2,67 2,1548 0,981 0,8575 

IIa 17 34 4,54 2,7938 0,986 0,9265 

IIb 15 26 4,30 2,5780 0,952 0,9142 

IIIa1 14 25 4,04 2,5116 0,952 0,9088 

IIIa2 11 17 3,53 2,3132 0,965 0,8927 

Trung bình 13,2 24,4 3,81 2,4703 0,967 0,8999 

Trong đó: S là tổng số loài trong mẫu 

N là tổng số lƣợng cá thể trong mẫu 

Dv là tính đa dạng hay độ phong phú về loài 

H’ là chỉ số đa dạng Shannon 

J’ là độ đồng đều  

1 – D là chỉ số đa dạng Simpson 
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Nhận xét: 

- Từ kết quả phân tích cho thấy số lƣợng loài (S) biến động trên các 

trạng thái rừng từ 9 đến 17 loài, trung bình là 13,2 loài. Cao nhất là ở trạng 

thái rừng IIa và thấp nhất ở trạng thái rừng Ic; do số lần điều tra ở các trạng 

thái rừng là khác nhau nên cũng Hình hƣởng ít nhiều đến số loài xuất hiện ở 

từng trạng thái rừng nhƣng nó cũng thể hiện tƣơng đối chính xác đặc điểm 

phân bố của các loài trên từng kiểu trạng thái rừng khác nhau. Số lƣợng loài 

trong các trạng thái rừng khảo sát tƣơng đối cao, điều này cho thấy số loài tại 

KVNC tƣơng đối đa dạng. 

- Số lƣợng cá thể (N) trên trạng thái rừng biến động từ 17 đến 34 cá thể, 

trung bình là 24,4 cá thể. Có 3 trạng thái rừng với số lƣợng cá thể cao hơn mức 

trung bình chiếm 60% trong tổng số trạng thái rừng nghiên cứu; cho thấy số 

lƣợng cá thể có sự biến động giữa các trạng thái rừng, giữa các trạng thái rừng 

có sự tác động đáng kể, điều này cũng đúng với thực tế trong quá trình điều tra 

đo đếm, các quần xã có số lƣợng cá thể ít đều nằm trong khu phục hồi sinh thái 

và đã bị tác động. 

- Trong các trạng thái rừng đo đếm cho thấy chỉ số đa dạng loài (Dv) 

biến động từ 2,67 đến 4,54 trung bình là 3,81. Chỉ số đa dạng ở trạng thái 

rừng IIa là lớn nhất với Dv là 4,54; chỉ số đa dạng ở trạng thái rừng Ic là 

nhỏ nhất với Dv là 2,67. Chỉ số đa dạng của 3 trạng thái rừng (IIa, IIb, 

IIIa1) lớn hơn chỉ số đa dạng trung bình, chiếm 60% trong tổng số trạng 

thái rừng. Điều này cho thấy chỉ số đa dạng loài ở các quần xã tự nhiên của 

KVNC tƣơng đối cao. 

- Chỉ số đa dạng Shannon biến động từ 2,1548 đến 2,7938 trung bình là 

2,4703. Tại trạng thái rừng IIa có chỉ số đa dạng Shannon cao nhất là 2,7938; 

trạng thái rừng Ic có chỉ số đa dạng Shannon thấp nhất là 2,1548. Những trạng 

thái rừng có chỉ số đa dạng trên chỉ số trung bình là 3 trạng thái rừng (IIa, IIb, 
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IIIa1) chiếm 60% trên tổng số các trạng thái rừng. Qua số liệu trên cho thấy 

chỉ số đa dạng Shannon tại KVNC ở mức trung bình. Chỉ số này thƣờng cao 

nhất là 6,0 trong khi đó chỉ số đa dạng Shannon trung bình ở đây là 2,4703 thể 

hiện đa dạng loài trong quần xã ở mức trung bình. 

- Độ đồng đều (J’) biến động từ 0,9517 đến 0,9861 trung bình là 0,967. 

Có 2 trạng thái rừng (Ic và IIa) có độ đồng đều lớn hơn chỉ số trung bình, 

chiếm 40% trong tổng số trạng thái rừng nghiên cứu. Điều này nói lên số 

lƣợng các loài trong các trạng thái rừng là gần nhƣ tƣơng đƣơng nhau. 

- Chỉ số đa dạng Simpson thay đổi từ 0,8575 đến 0,9265 trung bình 

0,8999; trong đó trạng thái rừng IIa có chỉ số Simpson cao nhất là 0,9265, 

trạng thái rừng Ic có chỉ số Simpson thấp nhất là 0,8575. Các trạng thái rừng 

có chỉ số lớn hơn chỉ số đa dạng trung bình là 3 trạng thái rừng (IIa, IIb, 

IIIa1), chiếm 60% trong tổng số trạng thái rừng điều tra, qua đó cho thấy số 

lƣợng các quần xã có chỉ số đa đạng Simpson tại KVNC cao hơn chỉ số trung 

bình, nhƣ vậy mức ĐDSH của các quần xã Xén tóc đang có chiều hƣớng đi 

lên. Qua số liệu trên ta có thể đề ra các giải pháp giám sát Xén tóc hiệu quả 

hơn theo từng trạng thái rừng. 

4.2.1.2. Đa dạng về mặt hình thái 

* Đa dạng về mặt kích thƣớc 

 Các loài thuộc họ Xén tóc (Cerambycidae) ghi nhận đƣợc tại KVNC có 

kích thƣớc rất đa dạng. Trong các loài bắt đƣợc tại KVNC thì loài có kích 

thƣớc dài nhất là Strongylaspis boliviana Monné & Santos-Silva (55-70 mm); 

loài có kích thƣớc ngắn nhất là Miccolamia glabricula Bates (15-25 mm). 

* Đa dạng về mặt màu sắc 

Màu sắc các loài Xén tóc (Cerambycidae) trong KVNC cũng rất đa 

dạng, gồm các màu nhƣ  sau: 
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Bảng 4.7. Tỷ lệ màu sắc của các loài 

STT Màu sắc trên cánh Số loài Tỷ lệ % 

1 Nâu đỏ 2 8 

2 Vàng nâu 3 12 

3 Đen vàng 2 8 

4 Đỏ gạch 2 8 

5 Đen bóng 1 4 

6 Xanh đồng 1 4 

7 Đen chấm trắng 1 4 

8 Nâu chấm vàng 3 12 

9 Nâu chấm trắng 1 4 

10 Xám chấm đen 1 4 

11 Nâu chấm đen 3 12 

12 Nâu đen 1 4 

13 Vàng 1 4 

14 Đen nâu 1 4 

15 Vàng chấm đen 1 4 

16 Nâu 1 4 

Tổng 25 100 

 Màu vàng nâu, nâu chấm đen và nâu chấm vàng chiếm tỷ lệ cao nhất 

trong tất cả các loài (12%); Đen bóng, xanh đồng, đen chấm trắng, nâu chấm 

trắng, xám chấm đen, nâu đen, vàng, đen nâu, vàng chấm đen, nâu chiếm tỷ lệ 

thấp nhất (4%). 

4.2.2. Đặc điểm phân bố các loài Xén tóc tại KVNC 

 Tại KVNC, loài Xén tóc có sự phân bố khá đồng đều và trải dài trên 

các khu vực của KBT. Vì trong KVNC có nhiều loài cây khác nhau sinh 

trƣởng và phát triển, mặt khác có rất nhiều cây khô và cây đổ, đây chính là 

nơi để các loài Xén tóc cƣ trú và lấy thức ăn. 
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4.2.2.1. Sự phân bố của các loài Xén tóc theo thời gian  

 Quá trình điều tra các loài Xén tóc tại KVNC gồm 4 đợt điều tra, mỗi 

đợt kéo dài 10 ngày vào cuối các tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9. Sau 4 

tháng tiến hành điều tra tôi ghi chép và tổng hợp lại thời điểm xuất hiện các 

loài Xén tóc qua bảng sau: 

Bảng 4.8. Phân bố của các loài Xén tóc theo thời gian 

TT Loài 
Số lần xuất hiện 

Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 

1 
Anelaphus pumilus 

Newman 
x x x  

2 Cartallum sp.  x x  

3 Clytus arietis Linnaeus x  x  

4 
Pachyteria dimidiata 

Westwood 
x  x x 

5 
Ropalopus macropus 

Germar 
 x   

6 

Neoplocaederus 

scapularis Fischer von 

Waldheim 

  x  

7 
Aphrodisium sauteri 

Matsushita 
x x x  

8 
Anoplophora chinensis 

Forster 
x x x x 

9 Batocera rubus Linn x x x x 

10 
Batocera rufomaculata 

Flavescens 
x    

11 Batocera parryi Hope x x x  

12 Glenea langana Pic.  x x  
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13 
Macrochenus 

isabellinus Aurivillius 
  x  

14 
Monochamus 

tonkinensis Breuning 
x x   

15 
Phryneta leprosa 

Fabricius 
x x x  

16 
Saperda populnea 

Linnaeus 
   x 

17 
Miccolamia glabricula 

Bates 
 x x  

18 
Astathes 

perplexa Newman 
x x   

19 
Xylomimus baculus 

Bates 
 x  x 

20 Apriona germari Hope x x x x 

21 
Rhaphipodus fatalis 

Lameer 
x x   

22 
Strongylaspis boliviana 

Monné & Santos-Silva 
x x x  

23 
Prionus coriarius 

Linnaeus 
 x   

24 
Dorysthenes 

granulosus Thompson 
 x x  

25 
Aegosoma scabricorne 

Scopoli 
x  x  

Tổng 15 18 17 6 

x: sự xuất hiện của các loài 
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 Qua bảng 4.8 ta thấy có 3 loài Anoplophora chinensis Forster, 

Batocera rubus Linn, Apriona germari Hope, xuất hiện nhiều nhất với 4 lần 

trong cả 4 đợt điểu tra; các loài Prionus coriarius Linnaeus, Saperda 

populnea Linnaeus, Macrochenus isabellinus Aurivillius, Batocera 

rufomaculata Flavescens, Neoplocaederus scapularis Fischer von 

Waldheim, Ropalopus macropus Germar chỉ xuất hiện trong 1 đợt điều tra. 

Điều này thể hiện đặc điểm sinh học của loài. Theo nghiên cứu của Lê Văn 

Lâm (1996), loài Batocera rubus Linn phát triển rộ từ tháng 6 đến cuối 

tháng 8 thì giảm dần và đến tháng 10 thì chấm dứt hoạt động. Điều này giải 

thích cho vì sao loài Batocera rubus Linn lại thu thập đƣợc trong cả 4 đợt 

điều tra. Đa số các loài Xén tóc tại KVNC phát triển nở rộ vào khoảng thời 

gian từ tháng 6 đến tháng 8. 

4.2.2.2. Sự phân bố của các loài Xén tóc theo trạng thái rừng 

Bảng 4.9. Phân bố của các loài Xén tóc theo trạng thái rừng 

TT Tên loài 

Sự xuất hiện của loài trên  

các trạng thái rừng 

Ic IIa IIb IIIa1 IIIa2 

01 Anelaphus pumilus Newman  x  x x 

02 Cartallum sp. x x    

03 Clytus arietis Linnaeus   x x x 

04 
Pachyteria dimidiata 

Westwood 
x  x   

05 Ropalopus macropus Germar  x x x  

06 
Neoplocaederus scapularis 

Fischer von Waldheim 
 x    

07 
Aphrodisium sauteri 

Matsushita 
  x x x 

08 
Anoplophora chinensis 

Forster 
 x  x x 
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09 Batocera rubus Linn  x x x x 

10 
Batocera rufomaculata 

Flavescens 
x x    

11 Batocera parryi Hope x   x x 

12 Glenea langana Pic.  x x x  

13 
Macrochenus isabellinus 

Aurivillius 
 x x x  

14 
Monochamus tonkinensis 

Breuning 
x x    

15 Phryneta leprosa Fabricius   x x  

16 Saperda populnea Linnaeus x x    

17 Miccolamia glabricula Bates  x x x  

18 Astathes perplexa Newman   x  x 

19 Xylomimus baculus Bates x x    

20 Apriona germari Hope  x x x x 

21 Rhaphipodus fatalis Lameer x  x x  

22 
Strongylaspis boliviana 

Monné & Santos-Silva 
 x x  x 

23 Prionus coriarius Linnaeus x  x   

24 
Dorysthenes granulosus 

Thompson 
 x  x x 

25 
Aegosoma scabricorne 

Scopoli 
 x x  x 

 Tổng 9 17 15 14 11 

x: sự xuất hiện của các loài 
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Bảng 4.10. Số lƣợng loài xuất hiện theo trạng thái rừng 

STT 
Trạng thái 

rừng 

Số lần lặp lại 

trạng thái rừng 

Số loài xuất 

hiện 
Trung bình Tỷ lệ % 

1 Ic 5 9 1,8 11,7 

2 IIa 8 17 2,13 13,8 

3 IIb 6 15 2,5 16,2 

4 IIIa1 4 14 3,5 22,7 

5 IIIa2 2 11 5,5 35,6 

 Tổng 25  15,43 100 

  

Qua bảng 4.9 và 4.10 ta thấy, ở trạng thái rừng IIIa2 có số loài Xén tóc là 

lớn nhất với 5,5 loài (tính trung bình trên 1 lần xuất hiện trạng thái rừng), 

chiếm 31,1%. Ở trạng thái rừng Ic có số loài Xén tóc là nhỏ nhất với 1,8 loài 

(tính trung bình trên 1 lần xuất hiện trạng thái rừng), chiếm 14,6%. Qua số liệu 

trên cho ta thấy trạng thái rừng IIIa2 là nơi cƣ trú và phát triển của nhiều loài 

Xén tóc nhất trong các trạng thái rừng. Trạng thái rừng IIIa2 với các loài thực 

vật đa dạng, phong phú và chủ yếu là các cây gỗ lớn xen lẫn là những cây gỗ 

tái sinh. Đây chính là điều kiện để các loài Xén tóc sinh sản và phát triển đối 

nghịch lại là trạng thái rừng Ic với chủ yếu là các cây gỗ tái sinh và cây bụi thì 

môi trƣờng sống sẽ không phải là lý tƣởng nên số loài Xén tóc cƣ trú ở đây là ít 

nhất. Từ những kết quả trên ta sẽ có những đề xuất giải pháp chính xác và phù 

hợp hơn để quản lý loài Xén tóc tại KVNC một cách hiệu quả. 

4.3. Đặc điểm hình thái, sinh thái của một số loài Xén tóc (Cerambycidae) 

tại KVNC 

 Sau khi điều tra và phân tích kết quả tôi nhận thấy các loài Xén tóc 

trong KVNC đƣợc chia làm 2 nhóm: Nhóm hại cây đổ và nhóm hại cây đứng. 

Trên cơ sở đó tôi đề xuất ra 4 loài đặc trƣng trong 2 nhóm trên để mô tả về 

đặc điểm hình thái, sinh thái.  
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Những mô tả trên sẽ góp phần vào việc nắm bắt đƣợc thời gian sinh 

trƣởng, cách nhận biết các giai đoạn của từng loài Xén tóc đƣợc mô tả để 

từ đó ta sẽ lập đƣợc các khung chƣơng trình giám sát, phƣơng thức quản lý 

phù hợp. 

4.3.1. Xén tóc Batocera rubus Linn 

 

Hình 4.1: Loài Xén tóc Batocera rubus Linn 

Đặc điểm hình thái: 

Trưởng thành: Thân có màu nâu hồng, toàn thân đƣợc phủ 1 lớp lông 

tơ, ở mặt lƣng lông nhỏ, ngắn, ở bụng dài, dàu mầu xám hồng có ánh kim. 

Một bên cơ thể chạy từ mắt kép đến hết bụng, mỗi bên có một vệt màu trắng 

khá rộng, mép dƣới vệt màu trắng không thẳng, mà nhiều khi chạy sâu xuống 

hốc hang. 

Râu con đực dài vƣợt quá 1/3 - 2/3 chiều dài thân, bên mép trong của 

các đốt râu có gai nhỏ, từ đốt 3 trở đi về cuối hơi phình to, đốt cuối cùng có 

gai tiết diện 3 cạnh. Râu con cái dài hơn thân, trừ đốt râu 1 mỗi đốt không to 

phình ra rõ ràng. 

Trên mỗi cánh có 4 chấm trắng (hoặc hồng) trong đó có 1 chấm lớn, 3 

chấm nhỏ. Chấm lớn nằm ở vị trí thứ 2 từ trên xuống thƣờng dắt theo 2-4 

chấm nhỏ.  

Thân dài từ 30-65mm, rộng 15-21mm  
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Trứng: Có hình bầu dục dài hơi cong, Kích thƣớc bình quân 8-10mm. 

Chỗ rộng nhất 2,5-3,5 mm đƣợc bao bọc hai lớp vỏ sừng dai, đàn hồi bên 

trong chứa noãn hoàn.  

Sâu non:  Màu trắng ngà, cơ thể 13 đốt, phần đầu mang các phần phụ 

đƣợc kitin hóa màu vàng đến nâu đen, nổi bật nhất là đôi hàm trên lớn, cứng 

khỏe; Ngực gồm 3 đốt. đốt ngực 1 lớn và dài mang lỗ thở lớn 2 bên  đốt 2,3 

ngắn,  các đốt bụng càng về phía sau nhỏ và dai thuôn lại ; Đốt 1-8 mỗi đốt 

mang một đỗi lỗ thở 2 bên sƣờn trên lƣng và bụng có hai vùng hình đĩa bầu 

dục; các vùng này làm tăng ma sát để sâu vận chuyển chui rúc vào trong 

đƣờng hầm đục trong thân gỗ . 

Đặc điểm sinh học: 

Trưởng thành: Hàng năm vào hạ tuần tháng 4 thời tiết ấm dần mƣa 

nhiều, xén tóc trƣởng thành vũ hóa số lƣợng tăng dần và phát rộ 

cuối  tháng 5,6,7, đầu tháng 8, giữa tháng 8 giảm dần và chấm dứt hoạt 

động đầu tháng 10. 

Batocera rubus khi trƣởng thành còn bấy yếu màu sắc nhạt, chúng nằm 

im trong buồng nhộng 15-20 ngày. Các bộ phận bằng kitin cứng dần, sâu 

trƣởng thành dùng đôi hàm khỏe cắn bục lớp gỗ ngoài buồng nhộng thành 

một lỗ tròn đƣờng kính 1,5-2,2 cm chui ra ngoài. Trong khoang bụng này chỉ 

chứa khối noãn hoàng lỏng và noãn sào còn non. Chúng bò đến khe tối hoặc 

dƣới lá khô trong rừng ẩn náu chờ đêm tối bò ra ăn bổ sung những mần ngủ 

của vỏ ký chủ. Sau 15-20 ngày chúng thành thục. Ban đêm  xén tóc bay đến 

bài gỗ để giao phối. Sau khi giao phối con cái thăm dò và tìm một chỗ vỏ sâu 

đến gỗ dùng hàm trên cắn ngang. Rộng khoảng 1,5cm, đồng thời dùng hàm 

trên nạy miếng vỏ đó bong lên nửa chừng xoay ngƣợc cơ thể lại đƣa máng đẻ 

trứng dài khoảng 1cm luồn dƣới miếng vỏ đẻ 1 trứng vào trong đó. Sau đó nó 

lại tìm chỗ đẻ thứ 2…thời gian đẻ xong trứng 10-20 phút  tùy theo vỏ cây dầy 
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hay mỏng, non hay già. Mỗi đêm con cái đẻ khoảng 10-15 trứng sau 3,4 đêm 

sẽ đẻ hết trứng con cái yếu dần và chết. 

Cũng có những trƣờng hợp con cái đẻ trứng ban ngày nhƣng với điều 

kiện trời mƣa, âm u, trong rừng sâu, ánh sáng yếu ớt. 

Trứng của Batocera rubus có mật độ bình quân 15-20 trứng/1000cm
2 
, 

xuất hiện sau dạng trƣởng thành khoảng ½ tháng. Khi mới đƣợc đẻ ra khối 

noãn hoàn linh động chuyển động bên trong vỏ, khi trứng bị chấn động mạnh 

vỏ trứng cuốn theo. Có thể thấy sâu non cử động bên trong qua lần vỏ. 

Sâu non: Sau khi ra khỏi vỏ trứng 1h. sâu non bắt đầu gặm phần giữa 

gỗ và vỏ để dinh dƣỡng, mùn gỗ thừa, phân, xác lột đƣợc sâu non đùn ra 

ngoài qua lỗ vào ban đầu. Tạo cho mình một buồng rỗng có hình dạng không 

xác định. Chúng có thể quay mình xung quanh, ăn rộng ra hoặc tiến theo một 

hƣớng nào đó ở giữa gỗ và vỏ... Chiều cao đƣờng hầm do sâu non đục trong 

suốt giai đoạn đều vừa đủ lớn hơn đƣờng kính của thân sâu, sâu dùng trần và 

đáy hàm làm điểm tựa khi gặm gỗ khi ăn thâm nhập ban đầu nó dùng mùn lấp 

lỗ cũ lại và cắn một lỗ khác để đùn sản phẩm thừa ra. Ở tuối 1,2,3,4,5 sâu non 

ăn gỗ cả ngày, đêm. Khi gặm gỗ phát ra tiếng kêu râm ran nhƣ mƣa. 3 tuổi 

mỗi sâu non đục cho mình một hang nhỏ. Tiết diện bầu dục sâu vào gỗ 

khoảng 7-10 cm. Hang này có nhiều tác dụng, làm nơi trú ẩn khi gặp nguy 

hiểm, sau này là buồng nhộng. Sâu càng lớn hang càng đƣợc khoét rộng (10-

30cm) và có xu hƣớng xiên lên cách vỏ khoảng 2-3cm, cuối tuổi 6 sâu non ăn 

ít dần cho đến ngừng ăn, bài tiết phân nhiều, đáy hang dùng mùn gỗ lót bịt kín 

cửa vào làm thành buồng nhộng sâu non chuyển sang màu vàng tơ. Các đốt 

thu ngắn lại nằm bất động qua đông. Chúng có thể nhịn đói cho đến khi hóa 

nhộng và trƣởng thành. Sang tháng 3,4 tiết trời ấm áp. Mƣa phùn ẩm độ gỗ 

răng lên trong sâu non hóa thành nhộng. 
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Xén tóc Batocera rubus chỉ có thể phá hoại những ký chủ còn để vỏ 

sau khi chặt hạ, đây là một đối tƣợng nguy hại đối với gỗ nguyên liệu phục vụ 

công nghiệp bóc lạng. Những gỗ này cần thiết phải để vỏ trƣớc khi đến nhà 

máy để giữ ẩm, chống nứt nẻ. Nhƣng khuyết tật do sâu non Batosera nubus  

gây ra những “mà lƣơn, hút chạch” của buồng nhộng trong thân gỗ, nằm rải 

rác khắp khúc gỗ đến khi xẻ bóc lặng những khuyết tật trên đƣợc nhân lên 

nhiều lần trên ván sản phẩm làm gỗ nhân tạo sản xuất ra xuống phẩm cấp 

nghiêm trọng. Với những gỗ khai thác ra phục vụ xây dựng và đồ mộc trong 

quy trình khai thác phải bóc vỏ nhƣng do sơ suất một đám vỏ còn sót lại hoặc 

trong hốc sâu vạng về có diện tích 1-2dm
2
 Batocera rubus  vẫn phá hoại đƣợc 

khi ấy sâu non khi ăn hết phần gỗ giữa và vỏ chúng sẽ ăn sâu hơn phần gỗ 

giác và khoét buồng nhộng vào gỗ sớm hơn để hoàn thành giai đoạn sâu non. 

Nhộng: Batocera rubus nằm sâu trong gỗ, hoạt động rất hạn chế, 

chúng có khả năng oằn nhẹ, cử động phần chân khi bị kích thích và chấn động 

mạnh. Sang hè năm sau nhộng lột xác thành dạng trƣởng thành. 

4.3.2. Xén tóc Aphrodisium sauteri Matsushita  

 

Hình 4.2: Loài Xén tóc Aphrodisium sauteri Matsushita  

Đặc điểm hình thái: 

Xét tóc trƣởng thành cơ thể hình trụ dài, con cái kích thƣớc dài 

28,62±0,86mm (26-32mm), mHình lƣng ngực trƣớc rộng 6,71±0,29mm (5,8-
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8mm), màu xanh đồng có ánh quang, con đực kích thƣớc 27,77±1,07mm (25-

32mm), rộng 6,28±0,30mm (5,2-7,5mm) màu đỏ đồng có ánh quang. Đầu nhỏ 

hơn đốt ngực trƣớc, phía trƣớc trán có các rãnh dọc, mắt kép hình quả thận 

màu đen bao quanh gốc chân râu, râu đầu hình răng cƣa, hƣớng về phía trƣớc, 

con cái dài không quá đốt cuối của bụng, con đực dài hơn cơ thể. MHình lƣng 

ngực trƣớc có các nếp nhăn ngang lƣợn sóng, ở giữa mHình lƣng ngực trƣớc 

có 5 đốm nhỏ lồi lên, xếp thành 2 hàng. Cánh cứng dài hẹp, trên bề mặt cánh 

cứng có 3 đƣờng gờ chạy dọc cánh. Mặt bụng của đốt ngực giữa, đốt ngực sau 

và phần bụng có nhiều lông nhỏ màu xám bạc. Chân và râu đầu màu xanh 

đen, đốt đùi chân trƣớc và chân giữa phình to màu hồng, đốt ống và đốt bàn 

chân có phủ lông màu vàng nhạt, đốt đùi chân sau dài mHình. 

Đặc điểm sinh học: 

Xén tóc cái sau khi vũ hóa 1 ngày có thể tiến hành giao phối, con đực 

tiến hành giao phối từ ngày thứ 2, kết quả nghiên cứu cho thấy các cặp đực 

cái 1 ngày tuổi ở chung không xẩy ra hiện tƣợng giao phối.   

Xén tóc trƣởng thành chủ yếu hoạt động vào ban ngày, quá trình giao 

phối có thể tiến hành trong tất cả thời gian trong ngày, nhƣng tập trung nhiều 

trong khoảng thời gian 10h00-16h00, thời gian để hoành thành quá trình giao 

phối khoảng 60,70 đến 86,35 giây, Trƣớc tiên con đực dùng chân trƣớc bám 

chặt vào hai mép cánh trƣớc của con cái, chân giữa ôm lấy phần bụng của con 

cái. Trong quá trình giao phối cơ thể con đực chuyển động về phía trƣớc trên 

cơ thể con cái theo một qui luật nhất định, râu hàm dƣới, râu môi dƣới liên tục 

chạm vào phía trƣớc của cánh cứng con cái. Phần cuối bụng của con đực cong 

xuống, của con cái hƣớng lên phía trên, cơ quan sinh dục ngoài của con đực 

hình ống, màu trắng nhạt thò ra ngoài và tiến hành giao phối. Sau khi hoàn 

thành quá trình giao phối cá thể đực cái nhanh chóng rời nhau.  
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Xén tóc trƣởng thành bắt đầu giao phối từ 2 ngày tuổi và kết thúc ở 14 

ngày tuổi, trong thời gian này 3-5 ngày tuổi có số lần giao phối và thời gian 

mỗi lần giao phối nhiều hơn so với các khoảng thời gian khác. Đặc biệt ở 

ngày tuổi 10-13 số lần giao phối giảm đi rõ rệt nhƣng thời gian mỗi lần giao 

phối tăng lên, điều này có thể do xén tóc đã già nên số lần giao phối giảm đi, 

còn lý do thời gian giao phối dài hơn cần phải có những nghiên cứu tiếp theo 

để làm rõ. 

 Xén tóc đẻ trứng chủ yếu vào khoảng thời gian 9h00-16h00 trong ngày. 

Sau khi giao phối khoảng 1 đến 3 ngày mới tiến hành đẻ trứng, trƣớc khi đẻ 

trứng con cái thƣờng có tập tính tìm vị trí đẻ trứng thích hợp, khi tìm vị trí đẻ 

trứng xén tóc thƣờng bò trên thân cây, dùng râu đầu chạm vào vỏ thân cây, 

ống đẻ trứng thò ra ngoài, khi có vết nứt hoặc u sẹo trên vỏ thân cây xén tóc 

dựng lại và tiến hành đẻ trứng, một số cá thể còn đẻ trứng lên bên ngoài vỏ 

thân hoặc cành. Đẻ trứng xong xén tóc cái tiến hành di chuyển đi chổ khác, 

trứng mới nở có màu vàng, mềm và dính chặt vào vỏ cây hoặc nằm trong các 

vết nứt vỏ cây. Thông thƣờng một lần chỉ đẻ một trứng, nhƣng nếu có vết nứt 

vỏ hoặc u sẹo diện tích lớn có thể thấy 4-5 trứng. Mỗi một xen tóc cái có thể 

đẻ khoảng 25-42 trứng. 

4.3.3. Xén tóc Apriona germari Hope  

 

Hình 4.3: Loài Xén tóc Apriona germari Hope 
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Đặc điểm hình thái:  

Xén tóc trƣởng thành có kích thƣớc cơ thể dài 34 - 56mm, rộng 10 

- 16mm, con đực nhỏ hơn con cái. Thân thể có màu đen đƣợc bao bọc 

bởi lớp lông mịn màu nâu vàng, đầu phát triển, ở giũa đầu có đƣờng rãng 

dọc. Mắt kép thƣờng có màu đen, một phần bao ổ chân râu. Miệng gặm 

nhai, hàm trên phát triển. Râu đầu có 11 đốt, Con cái có râu đầu ngắn 

hơn thân thể, con đực râu đầu dài hơn thân thể khoảng 2-3 đốt, đốt chân 

râu thƣờng có vết xƣớc, từ đốt thứ 3 trở đi có màuxám. Lƣng ngực trƣớc 

và ngực sau có các đƣờng rãnh chạy ngang, hai bên ngực trƣớc có 1 gai 

nhô ra. Cánh cứng màu đen sáng bóng phủ lông mịn nâu vàng, phía gốc 

cánh có các chấm nhỏ chiếm 1/4 - 1/3 diện tích cánh. Chân màu đen 

đƣợc phủ 1 lớp lông màu xám, bàn chân có 4 đốt, đốt thứ 3 chẻ ra. Bụng 

có 5 đốt, con cái 2 đốt cuối thƣờng cong xuống, bụng con đực thƣờng 

dẹt hơn con cái.  

Đặc điểm sinh học: 

 Trƣớc thời điểm giao phối, con đực đi tìm con cái, sau khi gặp con cái, 

con đực dùng râu đầu chạm vào mặt lƣng của con cái để thu hút sự tập trung 

của con cái. Nếu con cái không đồng ý sẽ nhanh chóng bỏ đi, nếu con cái 

đồng ý sẽ đứng yên không cử động, lúc này con đực và con cái tiến hành kích 

thích nhau, con đực bò lên trên con cái và dùng 2 chân trƣớc ôm lấy phần đốt 

ngực sau của con cái. Thông thƣờng khi con đực leo lên trên con cái dùng các 

đốt bàn chân của chân trƣớc để bám chắc 2 bên đốt ngực sau con cái, cũng có 

hiện tƣợng con đực dùng hàm trên để cắn vào phần cánh cứng của con cái. 

Thời gian từ lúc con đực dùng râu đầu chạm vào lƣng con cái đến lúc hoàn 

thành quá trình kích thích 78-148 giây.  

Con đực tiếp tục dùng chân trƣớc bám chặt phần lƣng con cái, chân giữa 

bám vào phần bụng, chân sau bám trên cây chủ để cố định cơ thể. Hai râu đầu 
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tạo một góc 45
0 

hƣớng về phía trƣớc, các đốt roi phía cuối cong xuống. Phần 

cuối bụng của con đực cong xuống, của con cái hƣớng lên phía trên, cơ quan 

sinh dục ngoài của con đực hình ống, màu trắng nhạt thò ra ngoài và tiến hành 

giao phối. Trong quá trình giao phối có lúc con cái đứng yên, có lúc vừa giao 

phối vừa di chuyển, cũng có lúc vừa giao phối con cái vừa lấy thức ăn. Phần 

lớn sau khi giao phối xong đực cái rời nhau, mỗi cá thể tự do hoạt động, cũng 

có hiện tƣợng con đực tiếp tục bám trên lƣng con cái hoặc con đực cắn rách 

cánh cứng con cái, con cái đi tìm ví trí đẻ trứng. Thời gian giao phối khoảng 

312 – 605 giây, trung bình 445,62 giây.  

 Con cái sau khi giao phối khoảng 13 – 36 giây thì tiến hành đẻ trứng. 

Trƣớc khi đẻ trứng, xén tóc dùng râu môi dƣới, râu hàm dƣới hoặc râu đầu sờ 

trên lớp vỏ cây chủ tìm vị trí thích hợp đẻ trứng. Dùng hàm trên cắn vỏ cây 

làm máng đẻ trứng, máng đẻ trứng thƣờng có hình chữ “U” dài khoảng 

9,5mm-12,5mm, rộng khoảng 5-6,5mm, sau đó từng bƣớc cắn sâu vào lớp gỗ 

bên trong, sau khi làm xong máng đẻ trứng con cái quay 180
0
 cho ống đẻ 

trứng vào trong máng và đẻ trứng, mỗi máng đẻ thƣờng có 1 trứng, ít khi có 

2-3 trứng. Sau khi đẻ trứng xong con cái dùng phần cuối của bụng nén ép chặt 

vỏ cây đậy kín máng đẻ trứng để bảo vệ trứng. Thời gian cắn máng khoảng 

15-25 phút, thời gian đẻ trứng khoảng 3-5phút. 

 Xén tóc thƣờng đẻ trứng nhiều vào khoảng thời gian 20:00-22:00 

giờ, chiếm khoảng 1/3 tổng số trứng đẻ trong ngày, các thời gian khác 

trứng đẻ tƣơng đối ổn định. 

 Sau khi giao phối tiến hành quan sát thống kê số lƣợng máng đẻ trứng và 

số lƣợng trứng của con cái, kết quả cho thấy số lƣợng máng đẻ trứng và số lƣợng 

trứng tăng lên trong khoảng 1 tuần đầu tiên sau đó giảm dần theo thời gian. 

 Xén tóc trƣởng thành lấy thức ăn là vỏ thân và cành của cây Dâu, cây 

Dó và một số loài cây khác, đặc biệt là trên các cành bánh tẻ [4]. Kết quả 
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nghiên cứu trên 2 loài cây cho thấy trên cành thức ăn xén tóc có thể ăn 2 - 5 

đám vỏ cây, thông thƣờng trong đó có 1 đám rất lớn điều này cho thấy xén tóc 

có tập tính lựa chọn vị trí lấy thức ăn, lúc đầu ăn thử 1 số vị trí rồi mới quyết 

định lấy thức ăn.  

Trong ngày xén tóc ăn bổ sung chủ yếu vào buổi sáng, trong khoảng thời 

gian từ 6:00 - 8:00 giờ. Con cái lấy thức ăn nhiều hơn con đực, có những thời 

gian con cái lấy thức ăn gấp 2 lần con đực, điều này có thể con cái có kích 

thƣớc lớn hơn con đực hoặc con cái cần nhiều chất dinh dƣỡng để phục vụ 

cho quá trình đẻ trứng. 

 Kết quả phân tích mối quan hệ giữa khối lƣợng thức ăn bổ sung và khả 

năng đẻ trứng của con cái cho thấy có quan hệ tỷ lệ nghịch: y = 138.28 - 

149.75x1 (R = -0.54, P = 0.06 > 0.05); y = 80.41 - 81.19x2  (R= -1.32, P = 

0.21 > 0.05) (y là khả năng đẻ trứng của con cái; x1là khối lƣợng thức ăn của 

con cái; x2 là khối lƣợng thức ăn của con đực). Điều này có thể giải thích khi 

con cái tiến hành đẻ trứng thì không lấy thức ăn hoặc ít lấy thức ăn. Tuy nhiên 

việc con cái đẻ trứng và con đực lấy thức ăn cũng ít đi hoặc không lấy thức ăn 

vì lý do gì thì cần phải có những nghiên cứu tiếp theo. 

4.3.4. Xén tóc Anoplophora chinensis Forster  

 

Hình 4.4: Loài Xén tóc Anoplophora chinensis Forster 
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Đặc điểm hình thái: 

 Sâu trưởng thành: Con cái kích thƣớc cơ thể dài 36-41mm, đầu rộng 

11-13mm, con đực cơ thể dài 27-36mm, đầu rộng 8-12mm, toàn thân màu 

đen bóng, mặt bụng cơ thể màu bạch kim có phủ lông mịn màu xanh sẫm. 

Râu đầu có đốt thứ nhất và thứ hai màu đen, còn các đốt khác màu xanh nhạt, 

con cái râu đầu dài hơn cơ thể 1-2 đốt, con đực dài hơn cơ thể 4-5 đốt. MHình 

lƣng ngực trƣớc ở giữa có rHình nhỏ, hai bên có 2 hai nhọn. Cánh trƣớc đƣợc 

kitin hóa cứng, mặt trên phía gốc cánh có nhiều nốt nhỏ và dày đặc. Trên mỗi 

cánh có khoảng 18 đốm màu trắng kích thƣớc khác nhau xếp thành 5 hàng, 2 

hàng phía trƣớc mỗi hàng có 4 đốm, hàng thứ 3 có 5 đốm, hàng thứ 4 có 3 

đốm, hàng thứ 5 có 2 đốm, cuối cánh hình vòng cung. 

 Trứng: Trứng hình viên trụ dài, dài khoảng 5-6mm, rộng khoảng 2,2-

2,4mm, lúc mới đẻ trứng màu trắng sau chuyển sang màu trắng vàng. 

 Sâu non: Sâu non thành thục dài khoảng 38-60mm, mới nở màu trắng 

sữa sau chuyển dần thành màu vàng nhạt. Đầu màu nâu, hình chữ nhật, phía 

trƣớc hơi nhỏ, hàm trên phát triển kéo dài. Râu đầu nhỏ có 3 đốt. MHình lƣng 

ngực trƣớc có vết lõm hình “凸”, trên vết lõm này có các vết xức (đây là đặc 

điểm để nhận biết sâu non).  

 Nhộng: Kích thƣớc nhộng dài khoảng 30-38mm, nhộng mới có màu 

vàng nhạt chuyển dần sang màu nâu vàng, rồi đến màu đen. Mầm râu đầu 

cuộn gần 2 vòng trên cánh cứng. Đốt cuối nhộng ngắn. 

Đặc điểm sinh học: 

 Sâu trƣởng thành xuất hiện từ tháng 6 đến tháng 8, nhƣng nhiều nhất 

vào tháng 6 và tháng 7. Sâu trƣởng thành thƣờng ăn bổ sung tại những cành 

non, khi đẻ trứng sâu trƣởng thành chọn vị trí trong phạm vi từ mặt đất đến độ 

cao khoảng 1m, sau đó gặm vỏ cây làm máng đẻ trứng, máng đẻ trứng hình 

chữ T có kích thƣớc ngang khoảng 5mm, dọc khoảng 7-8mm rồi đẻ trứng vào 
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đó, mỗi máng đẻ trứng có 1 trứng, sau khi đẻ trứng sâu trƣởng thành tiết ra 

dịch màu vàng và dùng phần cuối của bụng đẩy vỏ bao phủ trứng. Mỗi con 

cái đẻ từ 8-20 trứng. 

 Trứng mới đẻ ra màu trắng hoặc màu vàng sữa, lúc mới đẻ mềm sau 2-

3 ngày cứng. Thời gian phát dục của trứng có liên qua mật thiết đến nhiệt độ 

của môi trƣờng, trong điều kiện nhiệt độ 25
o
C thì thời gian phát dục khoảng 

9-10 ngày, còn nhiệt độ 22-23
o
C thì khoảng 11-12 ngày. 

 Sâu non mới nở ở trong đƣờng đục dƣới lớp vỏ của cây lấy thức ăn, 

khoảng 7 ngày sau thì đục vào lớp gỗ giác, khoảng 20 ngày sau thì đục vào gỗ 

lõi của cây. Đƣờng đục của sâu non ngoằn nghèo không theo qui luật nhất 

định, mỗi đƣờng đục dài khoảng 40-60cm và có khoảng 2-4 lỗ thải phân. Tại 

các lỗ thải phân có mùn gỗ và phân thải ra. Sâu non thành thục dùng mùn gỗ 

bịt 2 đầu đƣờng đục làm buồng nhộng và vào nhộng. 

 Nhộng có chu kì khoảng 20 ngày trong buồng nhộng, sau khi vũ hóa 

thành sâu trƣởng thành còn lƣu lại trong buồng nhộng khoảng 7 ngày. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy ở độ cao thân cây ≤0,5m có 67, 64% sâu 

non phân bố, 0,5-1,0m có 25,69%, 1,0-1,5m có 6,39% và ở độ cao trên 1,5m 

trở lên không phát hiện thấy một cá thể sâu non nào. Sâu non xén tóc chủ 

yếu tập trung trong khoảng 0-1m độ cao thân cây có thể ở khoảng cách này 

của thân cây là nơi đảm bảo các điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm và dinh dƣỡng 

cho sâu non. Ở các hƣớng khác nhau trên thân cây cho thấy hƣớng Đông sâu 

non xén tóc phân bố nhiều nhất chiếm 44,93%, các hƣớng khác là Bắc chiếm 

20,87%, Nam chiếm 18,96% và thấp nhất là hƣớng Tây 15,24%. Sự khác 

nhau này có thể liên quan đến sự lựa chọn vị trí đẻ trứng của Xén tóc trƣởng 

thành hay vì một lý do khác thì cần có nghiên cứu tiếp theo. 
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4.4. Đề xuất một số biện pháp quản lý các loài Xén tóc (Cerambycidae) tại 

KVNC 

4.4.1. Nhóm giải pháp kỹ thuật 

 Cơ sở của biện pháp kỹ thuật: Khai thác những đặc điểm sinh thái, sinh 

học của từng loài Xén tóc trong KVNC, nắm đƣợc các quy luật hoạt động của 

chúng, đề xuất quy trình bảo vệ nguồn thực vật thân gỗ cho phù hợp với việc 

phòng tránh đƣợc những tác hại do Xén tóc gây ra. 

 Qua quá trình nghiên cứu tìm hiểu và tham khảo các công trình nghiên 

cứu trƣớc đây thì tôi phân ra 2 nhóm Xén tóc gồm nhóm hại cây đứng và 

nhóm hại cây đổ. Trong mỗi nhóm lại có những loài xuất hiện nhiều và có 

khả năng gây hại cao đã đƣợc nghiên cứu và công nhận trƣớc đây. 

4.4.1.1. Nhóm hại cây đứng 

- Phòng trừ loài Xén tóc Aphrodisium sauteri, Apriona germari, 

Anoplophora chinensis bằng biện pháp kỹ thuật: 

 Ba loài xén tóc trên là đối tƣợng gây hại cho các loài cây đứng. Dựa 

vào các nghiên cứu về vòng đời và biến động số lƣợng 3 loài Aphrodisium 

sauteri biết đƣợc mùa vụ xuất hiện rộ của xén tóc trƣởng thành từ đầu tháng 6 

đến giữa tháng 8 hàng năm nên trong mùa sinh trƣởng của các trên cần tăng 

cƣờng giám sát. Đặc biệt là đối với các loài thực vật quý hiếm cần phải theo 

dõi, quan sát để sớm phát hiện sự xâm nhập gây hại để từ đó có biện pháp can 

thiệp hợp lý. 

 Vì diện tích KBT rất lớn, các loài thực vật đa dạng mà lực lƣợng quản 

lý lại mỏng nên việc quản lý các loài Xén tóc hại cây đứng trên là rất khó. Chỉ 

có thể chọn lọc các loài nguy cấp hoặc quý hiếm. Khi phát hiện có sự gây hại 

của xén tóc có thể áp dụng biện pháp sau: 

 Dùng dao nhỏ khoét ngay lổ đục sẽ thấy sâu nằm bên trong, bắt sâu 

hoặc phát hiện nhộng phải tiêu diệt. 
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Khi phát hiện lổ đục trong cành, thân có thể dùng dây kẽm soi lổ đục, 

dùng bông gòn thấm thuốc nhét vào lổ đục và lấy đất sét trám bít lại. Sau khi 

nhét bông thuốc vào lổ đục trên cành hoặc thân nên quét thuốc gốc đồng để 

phòng các loại bệnh tấn công qua lổ đục. 

Trƣớc khi quyết định dùng biện pháp phòng trừ này ngƣời làm công tác 

quản lý bảo vệ phải giải quyết đƣợc một số vấn đề cơ bản: 

+ Nắm đƣợc đặc tính sinh học của côn trùng gây hại. 

+ Chọn thuốc diệt côn trùng có hiệu lực, liều lƣợng thích hợp với côn 

trùng cần chống. 

+ Xét Hình hƣởng trực tiếp và gián tiếp của loại thuốc dùng tới gỗ, môi 

trƣờng sống và biện pháp khắc phục hạn chế. 

+ Hiệu quả kinh tế của biện pháp. 

4.4.1.2. Nhóm hại cây đổ 

 - Phòng trừ loài Xén tóc Batocera rubus Linn bằng biện pháp kỹ thuật: 

Batocera rubus là đối tƣợng nguy hại cho cây đổ và đặc biệt loài này chỉ hại 

cây đổ có vỏ. Khi các cây đổ còn vỏ thì gỗ sẽ không bị khô, nứt nẻ, độ ẩm 

trong gỗ sẽ cao và khi đó là điều kiện phù hợp cho loài Batocera rubus phát 

triển gây hại. 

 Dựa vào các nghiên cứu về vòng đời và biến động số lƣợng của loài 

Batocera rubus biết đƣợc mùa vụ xuất hiện rộ của xén tóc trƣởng thành từ 

giữa tháng 5 đến giữa tháng 8 hàng năm. Mặt khác nghiên cứu đặc điểm sinh 

thái của sâu non Batocera rubus biết đƣợc chúng không có khả năng lây lan 

từ cây gỗ này sang cây gỗ khác. Nên trong mùa sinh trƣởng của loài Batocera 

rubus cần tránh chặt tỉa hay khai thác và tăng cƣờng quá trình giám sát là an 

toàn. Nếu do yêu cầu phải chặt hạ vào 4 tháng trên thì cần áp dụng các biện 

pháp sau: 
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 Lợi dụng đặc tính Batocera rubus trƣởng thành không đẻ trứng trên 

những ký chủ vừa chặt hạ vì khi đó ẩm độ vỏ còn cao. Sau chặt hạ phải vận 

chuyển ra khỏi rừng trong vòng 2 ngày hoặc áp dụng bảo quản ƣớt bằng cách 

tập trung gỗ tƣới nƣớc hoặc ngâm dƣới nƣớc. Nếu nguồn nƣớc không có sẵn 

tại khu vực khai thác thì sau khai thác phải bóc hết vỏ vì Batocera rubus 

không thể đẻ trứng vào gỗ đã bóc hết vỏ. 

4.4.2. Nhóm giải pháp tăng cường năng lực cán bộ và các hoạt động quản 

lý tài nguyên ở KVNC 

4.4.2.1. Củng cố tổ chức cán bộ 

Khu Bảo tồn thiên nhiên Phu Canh đƣợc thành lập từ năm 2002, hiện 

nay KBT có 16 ngƣời, trong đó có 14 cán bộ có trình độ đại học, 2 trung cấp. 

Qua 14 năm thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, KVNC cũng đã nhiều 

lần xây dựng và bổ sung quy hoạch đào tạo và đã đƣợc Chi cục Kiểm Lâm, 

UBND tỉnh Hòa Bình ƣu tiên tăng cƣờng số lƣợng cán bộ cho KVNC. Tuy 

nhiên, số lƣợng và chất lƣợng cán bộ còn rất thiếu và yếu so với tình hình 

nhiệm vụ. 

4.4.2.2. Công tác đào tạo cán bộ  

Chƣơng trình các khoá đào tạo và lựa chọn cho các đối tƣợng nhƣ sau: 

Các khoá đào tạo trên là rất cần thiết vì mục tiêu chung cần đạt đƣợc là 

tăng cƣờng kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ của KBT và cộng đồng 

khi triển khai các hoạt động của KBT. 
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Bảng 4.11. Đề xuất các khoá đào tạo và lựa chọn cho các đối tƣợng 

Tên khoá đào tạo Lãnh 

đạo 

KBT 

Cán 

bộ tổ 

chức 

Cán bộ 

kỹ 

thuật 

Kiểm 

lâm viên  

1. Nhận biết và giám định các loài động 

thực vật quý hiếm và thƣờng gặp 

  + + 

2. Điều tra và giám sát ĐDSH +  + + 

3. Xây dựng và quản lý phòng tiêu bản   +  

4. Quản lý lâm sản ngoài gỗ có sự tham gia +  + + 

5. Quản lý bảo vệ rừng có sự tham gia +  + + 

6. Giới thiệu về hệ thống chính sách có liên 

quan đến QLBVR và bảo tồn ĐDSH. 

+ + + + 

7. Kỹ năng giao tiếp thúc đẩy khi làm việc 

với cộng đồng. 

+ + + + 

8. Thiết kế các khoá học ngắn hạn + + +  

  

4.4.2.3. Xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học 

KVNC liên tục đƣợc điều tra trong giai đoạn 1998 - 2002 và đã xác 

định  tính đa dạng sinh học rất cao. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nơi chƣa đƣợc 

điều tra nhiều và một số nơi thì chƣa bao giờ đƣợc điều tra, nhất là vùng sâu, 

vùng xa. Sau đây là các ƣu tiên nghiên cứu: 

- Điều tra chi tiết các khu vực ƣu tiên để làm rõ sự phân bố các loài chính 

trong khu vực nhƣ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. 

- Điều tra vùng núi cao chƣa đƣợc cán bộ KVNC điều tra. 

- Thu hút các nhà khoa học, các tổ chức nghiên cứu khoa học ở trong và 

ngoài nƣớc tham gia vào công tác BTTN. 
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4.4.2.4. Phát hiện những điều bất cập trong công tác quản lý và bảo tồn 

ĐDSH và tìm ra giải pháp hữu hiệu dựa vào những ý kiến của các nhà khoa 

học, các nhà quản lý, các nhà bảo tồn và dân địa phương 

- Tổ chức các chƣơng trình ngắn hạn nâng cao nhận thức và hiểu biết về 

Bảo tồn thiên nhiên qua các hình thức tổ chức các lớp học, hội nghị, hội thảo, 

lớp đào tạo, tập huấn cho các nhà làm chính sách, ra quyết định, quản lý hay 

tại các cơ quan nhà nƣớc. 

- Tổ chức các cuộc hội thảo địa phƣơng, quốc gia, khu vực hay quốc tế 

với cộng đồng dân cƣ sống trong và quanh khu bảo tồn. 

- Biên soạn, in ấn và phân phát sách, các tài liệu giảng dạy và tham khảo. 

4.4.2.5. Nâng cao kiến thức về kỹ năng quản lý, bảo tồn 

- Xây dựng chƣơng trình giám sát và đánh giá đa dạng sinh học ở 

KVNC. 

- Nâng cao kỹ năng về nghiệp vụ quản lý sinh thái, thu nhận và xử lý 

thông tin cho các cán bộ quản lý và kỹ thuật ở KBT. 

- Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào 

quản lý KBT. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý KBT. 

- Phối hợp thông qua các chƣơng trình trao đổi, tham quan học tập trong 

và ngoài nƣớc cho các nhà quản lý và kiểm lâm để có điều kiện học tập trao 

đổi kinh nghiệm và thiết lập mạng lƣới chuyên môn. 

4.4.3. Nhóm giải pháp tăng cường sự tham gia và giảm sức ép của cộng 

đồng 

4.4.3.1. Nâng cao nhận thức cộng đồng 

- Tăng cƣờng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng 

đồng về bảo tồn đa dạng sinh học bằng nhiều hình thức nhƣ phát tờ rơi, 

truyền thanh, truyền hình, các bài báo, các bài hát, bài thơ, các tiểu phẩm, các 

vở kịch, các cuộc thi tìm hiểu về KVNC...  
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- Kết hợp với chính quyền địa phƣơng các xã có diện tích nằm trong 

KBT tăng cƣờng sự tham gia của cộng đồng vào công tác bảo tồn. Để tăng 

cƣờng sự ủng hộ của thôn bản, các cấp chính quyền, những ngƣời dân làng có 

nhiều thành tích trong công việc sẽ đƣợc thƣởng công khai  cho những hoạt 

động tích cực của họ. 

4.4.3.2. Nâng cao việc thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy rừng 

Xây dựng chính sách phòng cháy chữa cháy rừng cho KBT, thành lập 

các tổ đội  phòng cháy, chữa cháy rừng, lập kế hoạch và cung cấp trang thiết 

bị về chữa cháy rừng. 

4.4.3.3. Tăng cường hiệu quả của các hoạt động thực thi pháp luật 

- Truyền tải các quy định về quản lý KBT và bảo vệ đa dạng sinh học 

phù hợp với trình độ kiến thức của ngƣời dân địa phƣơng nhằm giúp họ nhận 

thức đƣợc các chính sách  và luật pháp về các KBT và bảo tồn ĐDSH. 

- Nâng cao hoạt động và tính hiệu quả trong hoạt động của lực lƣợng 

kiểm lâm bằng cách tăng cƣờng đào tạo cho cán bộ thừa hành pháp luật về 

quản lý  đa dạng sinh học và các vấn đề liên quan. 

- Xây dựng các văn bản hƣớng dẫn và quy định cấp quốc gia và tỉnh để 

tạo sự thống nhất trong việc giải quyết các trƣờng hợp vi phạm pháp luật và 

qui định về bảo vệ thiên nhiên. 

4.4.3.4. Hạn chế việc khai thác củi làm nguyên liệu và đảm bảo sử dụng bền 

vững LSNG 

- Phát triển các nguồn năng lƣợng thay thế củi đun nhƣ than, khí đốt, khí 

đốt sinh học, các nhà máy thuỷ điện nhỏ, năng lƣợng mặt trời và gió. Khuyến 

khích sử dụng công nghệ đốt nóng và đun nấu tiết kiệm năng lƣợng. 

- Cải thiện các chính sách và xây dựng các mô hình phát triển vùng đệm, 

xây dựng các mô hình trồng cây làm củi phân tán và tập trung ở vùng đệm. 

- Xây dựng và ứng dụng rộng rãi việc thực hiện các Dự án trình diễn về 

sử dụng các sản phẩm ngoài gỗ và trồng cây thuốc.   
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 KẾT LUẬN - TỒN TẠI - KIẾN NGHỊ 

 

5.1. Kết luận 

 - Sau quá trình điều tra, nghiên cứu từ tháng 6 đến tháng 9/2016 đã ghi 

nhận đƣợc 25 loài thuộc 3 phân họ Cerambycinae, phân họ Lamiinae, phân họ 

Prioninae tại KVNC.  

- Các loài Xén tóc (Cerambycidae) ghi nhận đƣợc tại KVNC có kích 

thƣớc rất đa dạng. Trong các loài bắt đƣợc tại KVNC thì loài có kích thƣớc 

dài nhất là Strongylaspis boliviana Monné & Santos-Silva (55-70 mm); loài 

có kích thƣớc ngắn nhất là Miccolamia glabricula Bates (15-25 mm). 

- Các loài Xén tóc ghi nhận đƣợc ở KVNC có sự đa dạng về màu sắc: 

Màu vàng nâu, nâu chấm đen và nâu chấm vàng chiếm tỷ lệ cao nhất trong tất 

cả các loài (12%); Đen bóng, xanh đồng, đen chấm trắng, nâu chấm trắng, 

xám chấm đen, nâu đen, vàng, đen nâu, vàng chấm đen, nâu chiếm tỷ lệ thấp 

nhất (4%). 

- Sự phân bố của các loài Xén tóc trong KVNC tùy vào khoảng thời 

gian và từng trạng thái rừng mà điều tra đƣợc số lƣợng loài và cá thể Xén tóc 

khác nhau. Với trạng thái rừng càng nhiều cây gỗ lớn thì tỷ lệ có Xén tóc càng 

cao. Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 là khoảng thời gian Xén 

tóc nở rộ, số lƣợng Xén tóc lúc này là nhiều nhất ở KVNC. 

- Đã xác định đƣợc đặc điểm hình thái và sinh học của 4 loài Xén tóc 

là: Xén tóc Batocera rubus Linn, Xén tóc Apriona germari Hope, Xén tóc 

Anoplophora chinensis Forster, Xén tóc Aphrodisium sauteri Matsushita. 

- Đã đề xuất đƣợc một số giải pháp kỹ thuật để quản lý các loài Xén tóc 

chủ yếu trong KVNC một cách an toàn, hiệu quả và vẫn đảm bảo đƣợc yếu tố 

ĐDSH của KVNC. 

 



 

 

60 

5.2. Tồn tại 

 Mặc dù bản thân đã có nhiều cố gắng song vẫn còn một số tồn tại: 

 - Chƣa sắp xếp đƣợc 2 nhóm Xén tóc hại cây đứng và Xén tóc hại cây 

đổ để từ đó có các giải pháp cụ thể hơn trong công tác quản lý các loài Xén 

tóc tại KVNC. 

 - Về tính đa dạng của các loài Xén tóc (Cerambycidae) trong KVNC, 

đề tài mới chỉ dừng lại ở mức độ tìm hiểu về thành phần loài, đa dạng về các 

giá trị mà chƣa có những nghiên cứu cụ thể về trữ lƣợng các loài, chƣa có 

nghiên cứu về biến động số lƣợng của các loài từng mùa, đặc tính sinh vật 

học, chƣa nghiên cứu sâu về quy trình hại các loài thực vật của từng loài Xén 

tóc trong KVNC… 

 - Vì thời gian điều tra nghiên cứu ngắn (4 tháng) nên các kết quả cũng 

mang tính chất tƣơng đối.  

5.3. Kiến nghị 

 - Cần có các đề tài nghiên cứu sâu về đặc tính sinh vật học của các loài 

trong họ Xén tóc (Cerambycidae) nhƣ: Tập tính sinh hoạt, mùa sinh sản. Trữ  

lƣợng của các loài côn trùng nói chung và các loài trong họ Xén tóc 

(Cerambycidae) nói riêng cũng nhƣ các loài côn trùng nói chung... 

 - Đây là khu vực giàu có về tài nguyên côn trùng nói riêng và tài 

nguyên sinh vật nói chung nên cần tăng cƣờng các biện pháp bảo vệ cho 

KVNC. 

 - Cần có những hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của ngƣời 

dân sống trong khu vực KVNC để bảo tồn đa dạng nguồn gen sinh vật nói 

chung và côn trùng nói riêng. 

 - Tăng cƣờng công tác phối hợp với các cấp chính quyền địa phƣơng 4 

xã Đoàn Kết, Đồng Chum, Tân Pheo và Đồng Ruộng, cùng ban quản lý 

KVNC để xử lý nghiêm các vụ vi phạm lâm luật. 
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 - Cần có chế độ chính sách ƣu đãi đối với lực lƣợng Kiểm lâm làm 

công tác quản lý bảo vệ rừng của KVNC nói riêng và các KBT trong nƣớc nói 

chung vì hầu hết các trạm QLBV rừng đều xa dân, xa trung tâm, đời sống của 

họ gặp rất nhiều khó khăn cả về vật chất và tinh thần.  
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PHỤ LỤC 
  



 

Phụ lục 1: Phân loại trạng thái rừng 

(Theo Phân loại sử dụng đất Lâm nghiệp theo trạng thái tự nhiên – hệ thống 

phân loại tự nhiên; quy pham thiết kế kinh doanh rừng do bộ Lâm Nghiệp 

(cũ) ban hành tại quyết định số 682 B/QĐTK ngày 01/8/1984, tái bản tháng 

5/2000) 

TT Hạng mục Ký hiệu 

1 Đất không có rừng I 

1.1 Đất trảng cỏ Ia 

1.2 Đất cây bụi Ib 

1.3 Đất cây bụi, có các gỗ tái sinh tự nhiên rải rác, các cây gỗ tái sinh 

có độ tàn che £10%, với mật độ cây gỗ tái sinh £1000 cây/ha 

Ic 

2 Đất khoanh nuôi phục hồi tự nhiên II 

2.1 Đất trảng cây bụi cỏ nhiều cây gỗ tái sinh tự nhiên, mật độ cây gỗ 

tái sinh >1000 cây/ha với độ tàn che >10% 

IIa 

2.2 Rừng non phục hồi trên trảng cây bụi, mật độ cây gỗ >1000 cây/ha, 

với đƣờng kính >10cm 

IIb 

3 Đất rừng tự nhiên bị tác động III 

3.1. Rừng tự nhiên bị tàn phá mạnh IIIa 

3.1.1 Rừng nghèo kiệt có trữ lƣợng gỗ 50 - 80m
3
/ha IIIa1 

3.1.2 Rừng nghèo kiệt có trữ lƣợng gỗ 80 - 120m
3
/ha IIIa2 

3.1.3 Rừng nghèo kiệt có trữ lƣợng gỗ 120 - 200m
3
/ha III3 

3.2 Rừng tự nhiên bị tác động ở mức trung bình, còn có kết cấu 3 tầng 

cây, với trữ lƣợng gỗ 200 - 300 m
3
/ha 

IIIb 

3.3 Rừng tự nhiên bị tác động ít, rừng có cấu trúc 3 tầng cây, các dấu 

vết rừng bị tàn phá không còn thể hiện rõ, có trữ lƣợng gỗ 300 - 400 

m
3
/ha 

IIIc 

4 Đất rừng tự nhiên giàu hầu nhƣ chƣa bị tác động IV 

 



 

Phụ lục 2: Hình Hình các loài Xén tóc tại KVNC 

 

Hình 05: Loài Anelaphus pumilus 

Newman 

 

Hình 06: Loài Cartallum sp. 

 

Hình 07: Loài Clytus arietis Linnaeus 

 

Hình 08: Loài Pachyteria dimidiata 

Westwood 

 

 Hình 09: Loài Ropalopus macropus 

Germar 

  

Hình 10: Loài Neoplocaederus 

scapularis Fischer 



 

 
Hình 11: Loài Aphrodisium sauteri 

Matsushita 

 

Hình 12: Loài Anoplophora chinensis 

Forster 

 
Hình 13: Loài Batocera rubus Linn 

 

Hình 14: Loài Batocera rufomaculata 

Flavescens 

 
Hình 15: Loài Batocera parryi Hope 

 

Hình 16: Loài Glenea langana Pic. 



 

  

Hình 17: Loài Macrochenus 

isabellinus Aurivillius 

 

Hình 18: Loài Monochamus 

tonkinensis Breuning 

 
Hình 19: Loài Phryneta leprosa 

Fabricius 

 

Hình 20: Loài Saperda populnea 

Linnaeus 

 
Hình 21: Loài Miccolamia glabricula 

Bates 

 

Hình 22: Loài Astathes 

perplexa Newman 



 

  

Hình 23: Loài Xylomimus baculus 

Bates 

 

Hình 24: Loài Apriona germari 

Hope 

 
Hình 25: Loài Rhaphipodus fatalis 

Lameer 

 

Hình 26: Loài Strongylaspis 

boliviana Monné & Santos-Silva 

 Hình 27: Loài Prionus coriarius 

Linnaeus 

 

Hình 28: Loài Dorysthenes granulosus 

Thompson 



 

 
Hình 29: Loài Aegosoma scabricorne 

Scopoli 

 

 

  



 

Phụ lục 3: Một số hình Hình trong quá trình nghiên cứu 

 

Hình 30: Vợt bắt côn trùng 

 

Hình 31 : Lọ đựng mẫu vật 

 



 

 

Hình 32: Quá trình điều tra tại KVNC 

 

Hình 33: Nghỉ ngơi tại KVNC 



 

 

Hình 34: Suối Cửa Chông tại KVNC 

  



 

Phụ lục 4: Các trạng thái rừng tại KVNC 

 

Hình 35: Trạng thái rừng Ic 

 

Hình 36: Trạng thái rừng IIa 



 

 

Hình 37: Trạng thái rừng IIb 

 

Hình 38: Trạng thái rừng IIIa1 



 

 

Hình 39: Trạng thái rừng IIIa2 
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	Mai Quang Tuấn

	LỜI CẢM ƠN
	Tôi xin chân thành cảm ơn!
	Tác giả luận văn
	MỤC LỤC
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	DANH MỤC CÁC HÌNH
	MỞ ĐẦU
	Chương 1 LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU
	Chương 2  MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG  VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
	- Xác định được thành phần loài Xén tóc (Cerambycidae) và đặc điểm sinh học, sinh thái của một số loài chủ yếu tại KVNC.
	- Đối tượng: Các loài Xén tóc (Cerambycidae) ở pha trưởng thành
	Chương 3  ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN – XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU
	Chương 4  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
	Để đánh giá tính đa dạng của các loài Xén tóc tại KVNC tôi đánh giá trên các chỉ tiêu về số lượng, hình thái và áp dụng các chỉ số đa dạng để xác định tính đa dạng của các loài như sau:
	Qua bảng trên ta thấy tại các điểm trên các tuyến đều xuất hiện loài Xén tóc. Tùy theo từng trạng thái rừng ở điểm điều tra mà tỷ lệ bắt được số loài Xén tóc cũng khác nhau.
	Tại điểm số 4 của tuyến V (trạng thái rừng IIIa2) ta bắt được số cá thể Xén tóc là nhiều nhất trong các điểm trên các tuyến điều tra với 9 cá thể, chiếm 7,38% số cá thể Xén tóc bắt được tại KVNC. Tại điểm số 5 của tuyến III (trạng thái rừng Ic) ta bắt...
	Tại điểm số 4 của tuyến V (trạng thái rừng IIIa2) ta bắt được số loài Xén tóc là nhiều nhất trong các điểm trên các tuyến điều tra với 6 loài, chiếm 24% số loài Xén tóc bắt được tại KVNC. Tại điểm số 5 của tuyến III (trạng thái rừng Ic) ta bắt được số...
	Tại KVNC, loài Xén tóc có sự phân bố khá đồng đều và trải dài trên các khu vực của KBT. Vì trong KVNC có nhiều loài cây khác nhau sinh trưởng và phát triển, mặt khác có rất nhiều cây khô và cây đổ, đây chính là nơi để các loài Xén tóc cư trú và lấy t...
	Xén tóc đẻ trứng chủ yếu vào khoảng thời gian 9h00-16h00 trong ngày. Sau khi giao phối khoảng 1 đến 3 ngày mới tiến hành đẻ trứng, trước khi đẻ trứng con cái thường có tập tính tìm vị trí đẻ trứng thích hợp, khi tìm vị trí đẻ trứng xén tóc thường bò ...
	Kết quả nghiên cứu cho thấy ở độ cao thân cây ≤0,5m có 67, 64% sâu non phân bố, 0,5-1,0m có 25,69%, 1,0-1,5m có 6,39% và ở độ cao trên 1,5m trở lên không phát hiện thấy một cá thể sâu non nào. Sâu non xén tóc chủ yếu tập trung trong khoảng 0-1m độ cao...

	Cơ sở của biện pháp kỹ thuật: Khai thác những đặc điểm sinh thái, sinh học của từng loài Xén tóc trong KVNC, nắm được các quy luật hoạt động của chúng, đề xuất quy trình bảo vệ nguồn thực vật thân gỗ cho phù hợp với việc phòng tránh được những tác hạ...

	Chương trình các khoá đào tạo và lựa chọn cho các đối tượng như sau:
	Các khoá đào tạo trên là rất cần thiết vì mục tiêu chung cần đạt được là tăng cường kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ của KBT và cộng đồng khi triển khai các hoạt động của KBT.
	KVNC liên tục được điều tra trong giai đoạn 1998 - 2002 và đã xác định  tính đa dạng sinh học rất cao. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nơi chưa được điều tra nhiều và một số nơi thì chưa bao giờ được điều tra, nhất là vùng sâu, vùng xa. Sau đây là các ưu tiê...
	- Điều tra chi tiết các khu vực ưu tiên để làm rõ sự phân bố các loài chính trong khu vực như phân khu bảo vệ nghiêm ngặt.
	- Điều tra vùng núi cao chưa được cán bộ KVNC điều tra.
	- Thu hút các nhà khoa học, các tổ chức nghiên cứu khoa học ở trong và ngoài nước tham gia vào công tác BTTN.
	- Tổ chức các chương trình ngắn hạn nâng cao nhận thức và hiểu biết về Bảo tồn thiên nhiên qua các hình thức tổ chức các lớp học, hội nghị, hội thảo, lớp đào tạo, tập huấn cho các nhà làm chính sách, ra quyết định, quản lý hay tại các cơ quan nhà nước.
	- Tổ chức các cuộc hội thảo địa phương, quốc gia, khu vực hay quốc tế với cộng đồng dân cư sống trong và quanh khu bảo tồn.
	- Biên soạn, in ấn và phân phát sách, các tài liệu giảng dạy và tham khảo.
	- Xây dựng chương trình giám sát và đánh giá đa dạng sinh học ở KVNC.
	- Nâng cao kỹ năng về nghiệp vụ quản lý sinh thái, thu nhận và xử lý thông tin cho các cán bộ quản lý và kỹ thuật ở KBT.
	- Tăng cường ứng dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào quản lý KBT.
	- Xây dựng cơ sở dữ liệu và quản lý KBT.
	- Phối hợp thông qua các chương trình trao đổi, tham quan học tập trong và ngoài nước cho các nhà quản lý và kiểm lâm để có điều kiện học tập trao đổi kinh nghiệm và thiết lập mạng lưới chuyên môn.
	- Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi, truyền thanh, truyền hình, các bài báo, các bài hát, bài thơ, các tiểu phẩm, các vở kịch, các cuộc thi tìm hiểu về KV@
	- Kết hợp với chính quyền địa phương các xã có diện tích nằm trong KBT tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào công tác bảo tồn. Để tăng cường sự ủng hộ của thôn bản, các cấp chính quyền, những người dân làng có nhiều thành tích trong công việc sẽ được thA
	- Truyền tải các quy định về quản lý KBT và bảo vệ đa dạng sinh học phù hợp với trình độ kiến thức của người dân địa phương nhằm giúp họ nhận thức được các chính sách  và luật pháp về các KBT và bảo tồn ĐDSH.
	- Nâng cao hoạt động và tính hiệu quả trong hoạt động của lực lượng kiểm lâm bằng cách tăng cường đào tạo cho cán bộ thừa hành pháp luật về quản lý  đa dạng sinh học và các vấn đề liên quan.
	- Xây dựng các văn bản hướng dẫn và quy định cấp quốc gia và tỉnh để tạo sự thống nhất trong việc giải quyết các trường hợp vi phạm pháp luật và qui định về bảo vệ thiên nhiên.
	- Phát triển các nguồn năng lượng thay thế củi đun như than, khí đốt, khí đốt sinh học, các nhà máy thuỷ điện nhỏ, năng lượng mặt trời và gió. Khuyến khích sử dụng công nghệ đốt nóng và đun nấu tiết kiệm năng lượng.
	- Cải thiện các chính sách và xây dựng các mô hình phát triển vùng đệm, xây dựng các mô hình trồng cây làm củi phân tán và tập trung ở vùng đệm.
	- Xây dựng và ứng dụng rộng rãi việc thực hiện các Dự án trình diễn về sử dụng các sản phẩm ngoài gỗ và trồng cây thuốc.
	KẾT LUẬN - TỒN TẠI - KIẾN NGHỊ
	5.1. Kết luận
	5.2. Tồn tại

	- Về tính đa dạng của các loài Xén tóc (Cerambycidae) trong KVNC, đề tài mới chỉ dừng lại ở mức độ tìm hiểu về thành phần loài, đa dạng về các giá trị mà chưa có những nghiên cứu cụ thể về trữ lượng các loài, chưa có nghiên cứu về biến động số lượng ...
	- Vì thời gian điều tra nghiên cứu ngắn (4 tháng) nên các kết quả cũng mang tính chất tương đối.
	5.3. Kiến nghị

	- Cần có các đề tài nghiên cứu sâu về đặc tính sinh vật học của các loài trong họ Xén tóc (Cerambycidae) như: Tập tính sinh hoạt, mùa sinh sản. Trữ  lượng của các loài côn trùng nói chung và các loài trong họ Xén tóc (Cerambycidae) nói riêng cũng như...
	- Đây là khu vực giàu có về tài nguyên côn trùng nói riêng và tài nguyên sinh vật nói chung nên cần tăng cường các biện pháp bảo vệ cho KVNC.
	- Cần có những hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân sống trong khu vực KVNC để bảo tồn đa dạng nguồn gen sinh vật nói chung và côn trùng nói riêng.
	- Tăng cường công tác phối hợp với các cấp chính quyền địa phương 4 xã Đoàn Kết, Đồng Chum, Tân Pheo và Đồng Ruộng, cùng ban quản lý KVNC để xử lý nghiêm các vụ vi phạm lâm luật.
	- Cần có chế độ chính sách ưu đãi đối với lực lượng Kiểm lâm làm công tác quản lý bảo vệ rừng của KVNC nói riêng và các KBT trong nước nói chung vì hầu hết các trạm QLBV rừng đều xa dân, xa trung tâm, đời sống của họ gặp rất nhiều khó khăn cả về vật ...
	TÀI LIỆU THAM KHẢO
	30.   Nguyễn Thị Thu Cúc và cộng sự (2002), “Nghiên cứu một số nguyên nhân gây hiện tượng vàng lá, thối rễ trên cà phê vối (coffea canephora piere ex proehner) tại Dăk Lăk và khả năng phòng trừ, 2002”, pp 37 - 89.
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